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LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới cơ chế quản lý đại học là một yêu cầu bức thiết để đổi mới một cách cơ bản và toàn diện giáo dục đại học nói chung ở nước ta. Đề án thí điểm "Đổi mới thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân" được xây dựng dựa trên những căn cứ sau:
1. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI;
2. Thông báo kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

3. Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
4. Luật Giáo dục 2005 và Nghị định 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục năm 2012 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.
  5. Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ  về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020.

6. Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
7. Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. 

8. Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định miễm giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
.

9. Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012 và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ.

10. Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”.
11. Kết luận số 37 của Bộ Chính trị Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”. 

12. Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Thông báo kết luận số 37 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

13. Đề án Thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với một số trường Đại học công lập (Dự thảo lần 4 ngày 27 tháng 4 năm 2011) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

14. Quy hoạch phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến năm 2020 và Chiến lược phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2006 - 2020.

15. Nhiệm vụ và chương trình công tác của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2008 - 2013.
16. Tổng hợp ‘Góp ý của các đơn vị và tại Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Kinh tế Quốc dân” đối với Dự thảo của Đề án thí điểm "Đổi mới thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân” tháng 7 năm 2012.

17. Thông báo Kết luận (Văn bản số 392/TB-VPCP) ngày 4-12-2012 của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập ngày 6-11-2012. 
Mục tiêu của đề án là thí điểm triển khai, tiến tới xây dựng thành công mô hình đại học công lập tự chủ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) với hệ thống tổ chức, quản lý hiệu quả hơn, tăng cường và nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo điều kiện triển khai và thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn, tạo lập và phát triển các tiền đề đưa nhà trường thành một trường đại học định hướng nghiên cứu, được công nhận ở khu vực và quốc tế. Để đạt được mục tiêu chiến lược này, Đề án kiến nghị với Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép áp dụng  thí điểm một số cơ chế quản lý, trên cơ sở đó triển khai 5 nhóm giải pháp đảm bảo điều kiện tự chủ của Trường theo lộ  trình từ năm 2012 đến năm 2015. Thực hiện thành công Đề án này sẽ góp phần thực hiện thành công “Đề án Thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với một số trường Đại học công lập” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thúc đẩy việc nhân rộng mô hình ra các trường đại học công lập khác trong cả hệ thống giáo dục đại học nước nhà.

Đề án bao gồm 3 phần chính như sau:

I. Đổi mới quản lý đại học theo cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập là một yêu cầu bức thiết.

II. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
III. Kết luận và kiến  nghị.

Ngoài ra, phần Phụ lục đưa ra các bảng số liệu thống kê và tính toán phục vụ các phân tích và đề xuất, kiến nghị trong Đề án.
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PHẦN I 
ĐỔI MỚI QUẢN LÝ ĐẠI HỌC THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ 
ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP LÀ
 MỘT YÊU CẦU BỨC THIẾT
1.1. Bối cảnh phát triển giáo dục đại học trên thế giới
Thực tiễn phát triển của các nền kinh tế dẫn đầu thế giới hiện nay như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, hay sự vươn lên đầy mạnh mẽ của một  số quốc gia Châu Á trong những thập kỷ gần đây như Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore đều không tách rời với thành công của hệ thống giáo dục đại học tiến bộ. Trong xu thế toàn cầu hoá và nền kinh tế tri thức hiện nay, giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao được coi là chìa khoá cho sự thành công và thịnh vượng một cách bền vững của mỗi quốc gia. Sự phát triển của giáo dục đại học thế giới trong thời gian qua cho thấy một số nét đặc trưng sau:

- Giáo dục đại học ngày càng mang tính đại chúng. Tính chất đại chúng của giáo dục đại học nhằm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và ngày càng thực tế hơn của người học và của thị trường lao động. Không những số lượng người học đại học mà số lượng các cơ sở giáo dục đại học mới được thành lập trong một vài thập kỷ gần đây cũng tăng lên rất nhanh, đồng thời chương trình giáo dục đại học được cải cách theo hướng giảm thời gian đào tạo, chú trọng hơn đến năng lực hành nghề của người tốt nghiệp.

- Cơ chế quản lý giáo dục đại học ngày càng theo hướng tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục đại học. Đứng trước sự gia tăng nhanh chóng về quy mô và số lượng các cơ sở giáo dục đại học, cơ chế quản lý phân cấp mạnh cho các cơ sở đào tạo quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm được coi là một yếu tố nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục đại học. Thực tế cho thấy các nước có hệ thống giáo dục đại học tiên tiến nhất cũng là các nước thực hiện cơ chế tự chủ ở mức độ cao nhất.   
- Giáo dục đại học ngày càng đa dạng hoá và quốc tế hoá. Đa dạng hoá và quốc tế là một trong những xu thế rõ nét và trở thành một bộ phận chiến lược phát triển quan trọng của hầu hết các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Xu thế này đã tạo lập sự gia tăng đáng kể hợp tác trong giáo dục đại học, nâng cao quyền lựa chọn địa điểm học tập đối với người học và đã góp phần hình thành thị trường giáo dục đại học toàn cầu một cách rõ nét.

Trong bối cảnh giáo dục đại học thế giới đang trong giai đoạn chuyển biến hết sức mạnh mẽ, quốc gia nào chậm trễ trong cải cách hệ thống giáo dục đại học, nhất là chậm đổi mới quan điểm và cơ chế quản lý giáo dục đại học, sẽ đánh mất cơ hội để hội nhập và phát triển kinh tế.

1.2. Thực trạng hệ thống quản lý đại học trong nước 

Cùng với quá trình thực hiện đường lối đổi mới quản lý kinh tế, giáo dục đại học nước ta đã góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Tuy nhiên, cũng giống như ở các nước chuyển đổi, sự phát triển nhanh chóng về quy mô và đa dạng của hệ thống giáo dục đại học đã và đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự phát triển, trong đó có cơ chế quản lý nhà nước đối với hệ thống giáo đục đại học và sự quản lý của các trường đại học, cao đẳng còn nhiều bất hợp lý kéo dài, chưa tạo ra động lực đủ mạnh để phát huy năng lực sáng tạo và năng lực tự chịu trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, các nhà quản lý  và sinh viên. Sự yếu kém trong hệ thống quản lý đại học thể hiện rõ nét ở hai điểm chính sau đây: 

i) Cơ chế điều hành về cơ bản vẫn là tập trung - bao cấp
Trong khi các chính sách quản lý kinh tế đã đổi mới rất nhiều trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch, tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì có thể dễ dàng nhận thấy rằng những thay đổi tương tự chưa diễn ra trong hệ thống giáo dục đại học, đặc biệt là đối với các trường đại học công lập. Thay vì tập trung thực hiện chức năng quản lý vĩ  mô, các cơ quan chức năng quản lý hệ thống giáo dục đại học về cơ bản vẫn đang điều hành và kiểm soát mọi mặt hoạt động các trường đại học theo một cơ chế tập trung bao cấp. Mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường đại học công hiện nay bị bó hẹp bởi sự can thiệp quá sâu về tổ chức, nhân sự, tuyển sinh, ngành học, chương trình đào tạo và tài chính thông qua hàng loạt các văn bản dưới luật về công tác đào tạo, về quản lý nghiên cứu khoa học, về cơ chế quản lý. Một mặt, các trường hiện nay chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo và khai thác được thế mạnh riêng, mặt khác các bộ, ngành lại lúng túng trong việc xây dựng chính sách, đánh giá hoạt động và giám sát đảm bảo chất lượng của các trường theo đúng chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước. Cơ chế “xin phép - cho phép” trong rất nhiều trường hợp tỏ ra hình thức, vừa làm tăng khối tượng và phức tạp hoá công việc cho các cơ quan quản lý nhà nước, vừa gây phiền hà, giảm hiệu quả hoạt động của các trường. Nếu như các cơ quan quản lý nhà  nước tập trung vào việc quản lý vĩ mô hệ thống giáo dục đại học và tăng cường công tác thanh tra giám sát, hậu kiểm đối với các cơ sở giáo dục đại học, đồng thời các trường thực hiện việc tự chủ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và xã hội thì không những công tác quản lý nhà nước sẽ hiệu quả hơn, mà các trường cũng sẽ có điều kiện phát huy tiềm năng và có trách nhiệm hơn trong việc đáp ứng nhu cầu xã hội tốt hơn và đúng pháp luật.

ii) Cơ chế tài chính còn nhiều bất cập
Do sự thiếu hợp lý trong chính sách và cơ chế tài chính đại học hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các trường đại học công lập đang đứng trước nguy cơ không đủ kinh phí chi trả hợp lý cho những lao động thường xuyên, chứ chưa nói đến việc tái đầu tư để giữ vững và nâng cao chất lượng theo xu hướng hội nhập quốc tế. Các bất cập trong cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học thể hiện ở những mặt sau đây:
 
Thứ nhất, trong thời gian qua, kinh phí đầu tư cho đào tạo từ ngân sách nhà nước và từ học phí trên đầu sinh viên không theo kịp chi phí hoạt động của trường đại học, do vậy các trường buộc phải cắt giảm kinh phí dành cho đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo (đổi mới chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy, nâng cấp phòng học, phòng thực hành, hệ thống thư viện…), đa số các trường công lập gặp khó khăn lớn trong việc tuyển dụng và giữ cán bộ, giảng viên giỏi bởi thu nhập cán bộ, giảng viên quá thấp so với trình độ và mặt bằng xã hội. 

Thứ hai, các trường đại học thiếu quyền chủ động trong việc huy động và sử dụng các nguồn kinh phí xã hội do hàng loạt các rào cản về mặt pháp lý. Mặc dù Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có trường đại học công lập, tuy nhiên những cơ chế chính sách vận dụng trong ngành giáo dục và đào tạo đã quy định đã nhiều năm nay chưa được sửa đổi, chưa làm rõ trách nhiệm chia sẻ kinh phí đào tạo giữa nhà nước, xã hội và người học, điều này chưa khuyến khích các trường đầu tư cơ sở vật chất, tạo sự thiếu bình đẳng về điều kiện phát triển với các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài. 
Thứ ba, quy định khung học phí hiện nay là thiếu bình đẳng, hạn chế năng lực cạnh tranh của các trường đại học công lập. Trong một hệ thống giáo dục có các trường tư thục, các trường đầu tư nước ngoài thì một thị trường giáo dục có cơ chế cạnh tranh lành mạnh không những hoàn toàn phù hợp với quy luật tự nhiên, phù hợp với xu thế thời đại, mà còn là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của cả hệ thống. Nhưng với việc đưa ra quyết định về khung học phí cho tất cả trường đại học công lập, thì những trường đại học công lập có uy tín truyền thống sẽ không có nền tảng để đứng vững. Việc quy định khung học phí có thể cần thiết đối với đa số các trường công lập trong giai đoạn hiện nay, nhưng việc cần thiết phải thường xuyên điều chỉnh khung học phí này cũng là điều bức thiết. 
Những định hướng đưa ra trong Nghị quyết của Quốc hội khoá XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015 có thể giúp các trường đại học giảm bớt khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, trong khi ngân sách Nhà nước cho giáo dục không thể tăng nhiều thì lộ trình tăng học phí như dự thảo của Chính phủ chưa thể đáp ứng được yêu cầu phát triển để giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo.

Thứ tư, việc phân loại các trường đại học công lập dựa trên tỷ lệ thu sự nghiệp so với tổng chi hoạt động thường xuyên để xác định mức độ tự chủ là chưa đầy đủ, không hợp lý và thiếu chính xác, không bình đẳng giữa các trường đại học công lập và gây khó khăn trong hoạt động nâng cao chất lượng đối với các trường đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Do vậy, việc quy định nội dung, mức độ tự chủ của các trường đại học chủ yếu dựa vào tiêu chí tài chính là tạo ra sự ràng buộc, chưa thực sự tạo điều kiện, để các trường phát triển.  
Như vậy, nhìn dưới góc độ toàn hệ thống giáo dục đại học của đất nước, có thể nhận thấy cơ chế quản lý hiện thời đã không còn phù hợp với một hệ thống giáo dục đại học đang phát triển nhanh, đa dạng, và phức tạp như hiện nay. Các giải pháp như thử nghiệm tự chủ tài chính ở một số trường chưa phải là giải pháp phù hợp cho toàn bộ hệ thống giáo dục đại học công lập. Hệ quả tất yếu có thể nhìn thấy là các trường đại học công lập đang tìm cách để "phá rào" như giảm tương đối lượng sinh viên hệ chính quy, mở rộng quy mô sinh viên hệ tự nguyện đóng tiền, gia tăng đào tạo loại hình đào tạo liên kết, không chú ý đúng mức đến nâng cao chất lượng đào tạo, đến hoạt động nghiên cứu… Do vậy, các trường đại học công lập Việt Nam đang đứng trước nguy cơ tụt hậu ngày càng rõ so với khu vực và thế giới.

1.3. Tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường đại học công lập
1.3.1 Tự chủ và tự chịu trách nhiệm là chìa khoá của đổi mới quản lý đại học

Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012 đã chỉ ra rằng đổi mới quản lý giáo dục đại học là khâu đột phá để nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện giáo dục đại học, làm tiền để triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học. Đổi mới quản lý giáo dục đại học là con đường tất yếu đi tới mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học, đồng thời giải pháp đổi mới cơ chế quản lý cũng trở nên rõ ràng hơn: phi tập trung hoá, phân cấp chức năng và trách nhiệm một cách mạnh mẽ thông qua việc trao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm, trong đó bao gồm cả tự chủ về tài chính, cho các trường. Với cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm, các trường đại học có điều kiện:

- Chủ động xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, cụ thể hoá thành các mục tiêu, kế hoạch đổi mới chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và của xã hội;

- Tích cực huy động các nguồn lực xã hội, đồng thời sử dụng hiệu quả hơn kinh phí của Nhà nước đầu tư cho hoạt động giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Phát huy tối đa nguồn lực con người và cơ sở vật chất, mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ khác để tăng cường năng lực tài chính cho quá trình phát triển bền vững.


Đồng thời, việc giao và thực thi tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ thúc đẩy sự phát triển hệ thống theo sự vận động mang tính quy luật tự nhiên trong một thị trường giáo dục đào tạo cạnh tranh lành mạnh, có định hướng rõ ràng của Nhà nước, đảm bảo kiểm soát, giám sát về chất lượng từ phía Nhà nước, xã hội và người học. 
1.3.2. Nội dung tự chủ và tự chịu trách nhiệm

Tự chủ đại học có thể được hiểu là sự chủ động trong quản lý của các trường đại học trên 3 phương diện cơ bản:


i) Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ: là sự chủ động trong hai nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất là hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Các trường đại học cần được tự quyết về ngành học và chương trình đào tạo, số lượng và phương thức tuyển sinh, các tiêu chuẩn học thuật và chất lượng.

ii) Tự chủ về tổ chức và nhân sự: là sự chủ động trong mô hình tổ chức và phương thức quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của nhà trường. Các trường đại học cần được tự quyết định và chủ động việc xây dựng cơ cấu tổ chức, thành lập và giải thể các đơn vị trực thuộc, tuyển dụng, bổ nhiệm, đãi ngộ nhân tài, đồng thời xây dựng một chiến lược phát triển nguồn nhân lực có tầm nhìn và định hướng rõ ràng.

iii) Tự chủ về tài chính: là sự chủ động trong việc đảm bảo quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính cho các hoạt động của trường. Các trường đại học cần được chủ động và tự quyết định khai thác, tìm kiếm các nguồn tài chính, sử dụng các nguồn lực tài chính hiện có và đầu tư cho tài sản tương lai, cân đối các nguồn lực tài chính nhằm đảm bảo hệ thống tài chính minh bạch, tuân thủ pháp luật và phi lợi nhuận, góp phần sử dụng hiệu quả hơn đầu tư của Nhà nước và của xã hội.


Tự chủ của các trường đại học tất nhiên không thể tách rời sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và đảm bảo các yêu cầu chính đáng của người học, tức là các trường phải tự chịu trách nhiệm trước người học và xã hội. 

Tự chịu trách nhiệm của các trường thể hiện trên 3 phương tiện:.


i) Trách nhiệm với người học, với xã hội là trách nhiệm đảm bảo chất lượng như cam kết và trách nhiệm sử dụng hiệu quả và minh bạch kinh phí đóng góp của người học và của xã hội. Thông qua cơ chế công khai, người học cũng như người sử dụng lao động có điều kiện giám sát việc thực hiện các cam kết của các trường về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và các nguồn lực đảm bảo chất lượng đào tạo. Một trường đại học không thực hiện đúng cam kết đã công khai sẽ nhanh chóng bị mất sinh viên vào trường và đánh mất cả niềm tin của người tuyển dụng lao động, đánh mất niềm tin của các nhà đầu tư và sự tín nhiệm của xã hội.


ii) Trách nhiệm với Nhà nước bao gồm trách nhiệm đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường theo sứ mạng đã công bố và trong khuôn khổ của pháp luật, trách nhiệm sử dụng kinh phí của Nhà nước một cách hiệu quả và minh bạch, trách nhiệm báo cáo và chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước. Trong cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, các tổ chức hội ngành nghề, hội khoa học sẽ đóng vai trò là các cơ quan giám sát về chất lượng hoạt động của trường đại học, giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm định chất lượng, thực hiện việc xếp hạng, phân loại các trường đại học một cách công khai, minh bạch và chính xác.


iii) Trách nhiệm đối với bản thân Nhà trường là trách nhiệm phát triển Nhà trường một cách bền vững, giữ vững và nâng cao vị thế và uy tín của trường vì quyền lợi của tập thể đội ngũ cán bộ giáo chức và cựu giáo chức, cũng như toàn thể sinh viên và cựu sinh viên. Trong cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm, uy tín và sự phát triển của trường phụ thuộc một cách quyết định vào năng lực lãnh đạo, quản lý và trình độ chuyên môn của chính đội ngũ cán bộ của chính nhà trường. 


Tóm lại, cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm đại học không những mang lại sự phát triển mạnh mẽ cho bản thân mỗi trường đại học, thúc đẩy trách nhiệm của các trường với sự phát triển của xã hội và đất nước và thông qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của cả hệ thống giáo dục đại học.
1.3.3. Tự chủ và tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học công lập

Không giống với các trường đại học tư thục, do trường đại học công lập có chủ sở hữu là Nhà nước, nên mọi hoạt động của trường đại học công lập đều gắn chặt với quyền lợi và trách nhiệm của Nhà nước và của toàn xã hội. Một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của các trường đại học công lập là nguyên tắc phi lợi nhuận, vì thế ngay cả khi trao quyền tự chủ toàn diện cho các trường đại học công lập, Nhà nước cần giữ vững quyền kiểm soát của mình, cũng như trách nhiệm bảo trợ hoạt động của các trường, tạo điều kiện để đảm bảo sự phát triển bền vững của các trường đại học công lập theo định hướng của mình.

a) Trách nhiệm của Nhà nước

Trong cơ chế tự chủ, Nhà nước, thay cho việc điều hành tập trung, bao cấp theo kiểu mệnh lệnh hành chính như trước đây, sẽ định hướng, hỗ trợ, đầu tư và thúc đẩy phát triển thông qua các chương trình, chủ trương, chính sách cụ thể. Trong quá trình hoạt động, các trường đại học công lập cần đảm bảo sự phát triển bền vững theo định hướng của Nhà nước, do vậy Nhà nước vẫn phải đầu tư kinh phí một cách thích đáng. Ở đây, cần nhấn mạnh rằng trong thực thi tự chủ của các trường đại học công lập, tự chủ về tài chính không phải là tự chủ kinh phí. Chẳng hạn, Nhà nước sử dụng những chính sách đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích về tài chính hoặc về cơ sở vật chất để các trường đại học công lập đào tạo những ngành tiềm năng, phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn của nền kinh tế. Thông qua việc giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Nhà nước có thể giúp các trường đại học công lập phát huy hết những thế mạnh về năng lực nghiên cứu, đặc biệt trong những ngành nghiên cứu mũi nhọn, khoa học của tương lai, gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học với phục vụ nhu cầu kinh tế - xã hội của đất nước.

b) Cơ chế kiểm soát của Nhà nước

Tương tự như các doanh nghiệp nhà nước, trước hết các trường công lập vẫn phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, theo những thể chế đã ban hành và theo định hướng phát triển của Nhà nước. Cơ chế quản lý tập trung, cơ chế kiểm soát đầu vào được thay thế dần bằng kiểm soát thực hiện mục tiêu cam kết. Thông qua Hội đồng trường, toàn bộ các hoạt động của trường được định hướng, kiểm tra và giám sát chặt chẽ. Cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước, chức năng kiểm soát còn được thực hiện bởi các tổ chức độc lập như các cơ quan kiểm toán (về tài chính), các tổ chức hiệp hội ngành nghề về chuyên môn, và các tổ chức xã hội khác nhau như báo chí, truyền thông… Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bắt đầu xây dựng và triển khai các công cụ kiểm soát như hệ thống kiểm định chất lượng và thực hiện quy chế công khai, những biện pháp này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng có hiệu quả trong cơ chế tự chủ đại học.

1.3.4. Điều kiện cần và lộ trình thực hiện tự chủ tại các trường đại học công lập


Trong điều kiện của các trường trong hệ thống giáo dục đại học hiện nay, không phải trường đại học công lập nào cũng có điều kiện và khả năng thực hiện tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Sự phân tầng các trường đại học công lập để đổi mới giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm là phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ. Để thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội đối với các trường đại học công lập, không chỉ dựa vào khả năng tài chính của trường, mà cần phải đánh giá về năng lực quản lý, trình độ đội ngũ giáo viên, nhóm ngành đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và chất lượng đầu ra. Để có khả năng thực hiện quyền tự chủ trong giai đoạn hiện nay, các trường phải đảm các điều kiện cần như sau:


- Năng lực quản lý mạnh, tự xây dựng được hệ thống quy chế làm việc và các công cụ quản lý hiệu quả, đặc biệt là ứng dụng được công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường.


- Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn vững, có khả năng tự xây dựng chương trình, giáo dục và giảng dạy hướng tới chuẩn mực quốc tế.


- Cơ sở vật chất hiện đại (phòng học, hạ tầng công nghệ thông tin, phòng thí nghiệm thực hành giảng dạy và nghiên cứu, thư viện, nhà xưởng, đất đai,…).


- Năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ mạnh, có khả năng đề xuất, xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu độc lập và thu hút các nguồn kinh phí lớn đầu tư cho nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng.


Về lộ trình, do tự chủ đại học là một mô hình hoàn toàn mới tại nước ta, nên trước mắt Nhà nước nên giao cho một vài trường đại học trọng điểm đã được thí điểm giao tự chủ về tài chính trong thời gian qua, trong đó có trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện thí nghiệm trong giai đoạn 5 năm. Sau năm 2015 sẽ tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm và trên cơ sở đó nhân rộng tiếp ra các trường đại học trọng điểm khác, từ đó có thể áp dụng cho toàn bộ hệ thống trường đại học công lập.

PHẦN II 
THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
2.1. Bối cảnh của Trường Đại học KTQD sau hơn 4 năm thực hiện tự chủ chi thường xuyên  

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là trường đại học đa ngành và là trường đại học công lập trọng điểm trong hệ thống các trường đại học của cả nước. Qua 56 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh. Là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn kinh tế của đất nước, nhà trường đã chủ trì nhiều chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm nhà nước qua các thời kỳ, tư vấn hoạch định nhiều chính sách cho Đảng và Nhà nước, tiến hành nhiều hợp đồng nghiên cứu ứng dụng về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh cho các Bộ ngành, các địa phương và doanh nghiệp. Nhà trường có quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với gần 100 trường thuộc trên 30 nước trên thế giới. 


Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Đại học KTQD, nhà trường về cơ bản đã thực hiện việc đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên từ năm 2008 đến nay. Sau 3 năm thực hiện tự chủ  Nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước tạo điều kiện cải cách thể chế, cải cách bộ máy tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên và cải cách cơ chế quản lý tài chính của trường. Về tổ chức bộ máy và biên chế, Trường tiến hành rà soát lại chức năng  nhiệm vụ của các đơn vị, Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm trong toàn trường và tiến hành xác định lại định biên lao động cho các đơn vị trên cơ sở đó sắp xếp tổ chức lại bộ máy biên chế phân công giảng viên, công chức, viên chức và cán bộ theo năng lực của từng vị trí công tác, theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động ký kết hợp động lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của trường, từng bước tăng thu nhập cho cán bộ, giảng viên công nhân viên toàn trường. Về đào tạo, nhà trường đã có nhiều nỗ lực thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, ngoài các loại hình đào tạo các hệ theo chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao: hệ chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ văn bằng 2, hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học, đại học từ xa, nhà trường chủ động trong thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, tư vấn, chương trình đào tạo chất lượng cao, liên kết đào tạo với nước ngoài, để tăng nguồn thu cho Nhà trường. Về cơ chế quản lý tài chính, nhà trường đã xây dựng quy chế thu chi nội bộ công khai, đã thực hiện nhiều biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi để bù đắp khoản kinh phí cấp giảm hàng năm từ Ngân sách Nhà nước cho chi thường xuyên của trường. Tuy nhiên, quá trình thực hiện “tự chủ về kinh phí thường xuyên” của trường trong 4 năm qua đã bọc lộ nhiều khó khăn cho nhà trường, chẳng hạn nhà trường chưa được tự chủ về quy mô tuyển sinh các các hệ đào tạo và phương thức đào tạo, mức thu học phí, lệ phí vẫn phải thực hiện theo khung học phí của Nhà nước và thực hiện quản lý nguồn thu, các khoản chi thường xuyên trường vẫn phải thực hiện qua Kho Bạc Nhà nước như các đơn vị sự nghiệp khác theo Luật Ngân sách, chi mua sắm trang thiết bị và đầu tư XDCB và sửa chữa lớn hiện tại vẫn phải xin phê duyệt chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc thực hiện tự chủ tài chính chi thường xuyên hiện nay trong điều kiện khung học phí theo quy định Nhà nước, quy mô các hệ đào tạo phi chính quy bị cắt giảm trên thực tế đã gây khó khăn rất lớn trong việc cân đối thu, chi của trường, không có tích lũy cho đầu tư phát triển, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy, tạo áp lực rất lớn về chi lương, và các khoản chi phúc lợi khác đang ngày càng tăng. 

Ví dụ tính toán kinh phí đào tạo trên đầu sinh viên cho một ngành kinh tế trình độ đại học dài hạn chính quy như tóm tắt trong Bảng 1A dưới đây là dựa trên cơ sở những quy chuẩn về tỉ lệ giảng viên trên sinh viên, yêu cầu chuẩn trình độ giảng viên, một số điều kiện tối thiểu đảm bảo chất lượng đào tạo, thực tế tình hình thu, chi hiện tại của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và định hướng phát triển tới năm 2015 (các chi tiết về cơ sở tính toán xem trong các Phụ lục 1 và 2A). Nhìn tổng thể thì suất chi thường xuyên như vậy tính trên một đầu sinh viên (6,56 triệu năm 2011 và 12,53 triệu năm 2015) thấp hơn rất nhiều lần so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Số liệu của các Bảng 1A và 1B cho thấy:


- Toàn bộ các nguồn thu từ đào tạo ngay cả khi áp dụng mức thu tối đa theo dự thảo khung học phí của Chính phủ cũng không thể đủ cân đối cho bộ phận lớn của chi thường xuyên phục vụ đào tạo là “Lương, bảo hiểm, khen thưởng, phúc lợi”. Khoản chi cho con người chiếm phần lớn chi thường xuyên, mặc dù vậy mức lương trung bình cho một giảng viên từ hệ đào tạo này là quá thấp (2,55 triệu/tháng trong năm 2011 và khoảng 5,16 triệu/tháng vào năm 2015) so với trình độ và mức độ đóng góp trong mặt bằng chung của xã hội. Với mức lương như vậy thì tới năm 2015, phần lớn giảng viên giỏi sẽ phải chuyển nghề hoặc chuyển sang các trường tư thục hay các trường có đầu tư nước ngoài.

 - Khoản chi cơ sở vật chất trực tiếp phục vụ đào tạo (thiết bị giảng dạy, tin học, chương trình, giáo trình, thư viện…) mới chỉ chiếm 17% là khá thấp, chỉ đủ để giữ chất lượng đào tạo không đi xuống so với hiện nay.
	Bảng 1A: Dự toán kinh phí đào tạo (trung bình) cho một sinh viên
hệ đại học chính quy đại trà

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Ghi chú

	A
	Nguồn thu
	3.85
	4.50
	5.21
	5.93
	6.67
	 

	1
	Ngân sách NN
	0.30
	0.30
	0.36
	0.43
	0.52
	Tăng cường CSVC

	2
	Học phí
	3.55
	4.20
	4.85
	5.50
	6.15
	Theo NĐ49

	3
	Tài trợ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	 

	B
	Chi thường xuyên
	6.56
	7.75
	9.07
	10.60
	12.53
	 

	1
	Nhân lực
	4.93
	5.90
	7.00
	8.31
	9.98
	 

	2
	Học bổng 15% học phí
	0.53
	0.63
	0.73
	0.83
	0.92
	 

	3
	Cơ sở vật chất, điện nước..
	0.35
	0.39
	0.43
	0.47
	0.52
	 

	4
	Chi phí vận hành khác
	0.75
	0.83
	0.91
	1.00
	1.10
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Bảng 1B: Dự toán kinh phí đào tạo dựa trên một ngành đào tạo đại học đại trà tính theo mức  chi phí tổi thiểu đảm lương và các khoản chi thường xuyêntrên khung học phí 

( Ước tính cho một quy mô đào tạo 180 SV/năm học x 4 năm = 720 SV)
Đơn vị tính: triệu đồng 
	STT
	Năm
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	A
	NGUỒN THU
	2,772.0
	3,240.0
	3,751.2
	4,271.0
	4,801.2

	1
	Ngân sách nhà nước cấp
	216.0
	216.0
	259.2
	311.0
	373.2

	
	Trung bình/SV/năm
	0.30
	0.30
	0.36
	0.43
	0.52

	2
	Học phí
	2,556
	3,024
	3,492.0
	3,960.0
	4,428.0

	
	Mức học phí/SV/năm
	3.55
	4.20
	4.85
	5.50
	6.15

	3
	Tài trợ
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	B
	KHOẢN CHI
	4,696.0
	5,545.9
	6,112.6
	6,830.7
	7,956.9

	1
	Lương, bảo hiểm, khen thưởng, phúc lợi (23%)
	3,516.2
	4,216.2
	4,625.2
	5,176.7
	6,126.7

	
	Mức lương TB/năm của CB, giảng viên (29người)
	30.3
	36.3
	39.9
	44.6
	52.8

	2
	Học bổng (15% học phí)
	383.4
	453.6
	523.8
	594.0
	664.2

	3
	Điện nước, điện thoại, mạng thông tin, chi khác
	253.4
	278.7
	306.6
	337.3
	371.0

	4
	Thiết bị, vật tư thí nghiệm, thực hành, chương trình, giáo trình, thư viện, sửa chữa phòng học
	543.0
	597.3
	657.0
	722.7
	795.0

	C
	DƯ - THÂM HỤT
	-1,924.0
	-2,305.9
	-2,361.4
	-2,559.6
	-3,155.6

	 
	Tính cho toàn trường (25 ngành )
	-48,100.2
	-57,647.1
	-59,034.9
	-63,991.2
	-78,891.1
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 Vì vậy, việc thực hiện một cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm với đầy đủ nội dung và thực chất, đặc biệt là tự chủ về tìa chính là rất cần thiết cho sự phát triển của Trường Đại học KTQD trong bối cảnh hiện nay.
2.2 Tóm tắt Tầm nhìn và Sứ mệnh của Trường Đại học KTQD 
Trải qua hơn 56 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học KTQD hiện nay đã trở thành một trường đại học trọng điểm quốc gia, trường đầu ngành trong số các trường đại học đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh của Việt nam. Tầm nhìn của nhà trường trong bối cảnh hội nhập là: 

· Trường đại học hàng đầu của Việt nam trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh với định hướng nghiên cứu;

· Có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
Tầm nhìn của Trường Đại học KTQD được cấu thành bởi: (i) vị thế của trường hàng đầu với định hướng nghiên cứu, và (ii) uy tín trong khu vực và trên thế giới. Để đạt được Tầm nhìn đó, Sứ mệnh của nhà trường là:

· Củng cố và phát huy vị thế hàng đầu trong đào tạo và nghiên cứu, tư vấn về hai lĩnh vực là kinh tế và quản trị kinh doanh;

· Xây dựng và phát triển uy tín của nhà trường trong khu vực và trên thế giới.
Thực hiện sứ mệnh để vươn tới tầm nhìn đó đòi hỏi những nỗ lực toàn diện, có hệ thống nhằm phát triển Trường Đại học KTQD từ tầm vóc một trường đại học hàng đầu của Việt nam thành một trường đại học có uy tín trên thế giới. Trong thực tế, mặc dù tầm nhìn của nhà trường bao gồm việc xác lập và củng cố vị trí ở cả trong và ngoài nước nhưng rõ ràng hai chiến lược đó có quan hệ chặt chẽ, bổ sung lẫn nhau. Việc tiếp tục phát triển và giữ vững vị trí là trường đầu ngành ở Việt nam sẽ là điều kiện tiền đề cần thiết để nâng cao uy tín khu vực và quốc tế. Đồng thời, xác lập uy tín của Trường Đại học KTQD trong khu vực và trên thế giới góp phần quyết định vào củng cố vị trí hàng đầu của nhà trường ở trong nước. 

Vị thế và uy tín của Trường Đại học KTQD, cũng như của bất kỳ một trường đại học nào, được quyết định bởi chất lượng của công tác đào tạo và nghiên cứu. Để đạt được kết quả này trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện một cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm với đầy đủ nội dung và thực chất là rất cần thiết cho sự phát triển của Trường Đại học KTQD.  
2.3. Mục tiêu và nội dung cụ thể của Đề án

2.3.1 Mục tiêu của Đề án
Xây dựng và triển khai thí điểm tại Trường Đại học KTQD một mô hình đại học công lập tự chủ và tự chịu trách nhiệm với hệ thống tổ chức, quản lý hiệu quả cao, năng lực tài chính mạnh, đảm bảo các điều kiện để thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn, tạo các tiền đề cần thiết cho một trường đại học định hướng nghiên cứu, tiến tới các chuẩn mực khu vực và quốc tế theo Chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2006 - 2020. 

Các nhiệm vụ cụ thể của Đề án dự kiến thực hiện đến năm 2015 bao gồm:

a) Xây dựng hệ thống tổ chức và nhân sự của Trường theo mô hình trường đại học định hướng nghiên cứu, đào tạo có chất lượng cao theo hướng hội nhập quốc tế, thực hiện quản lý hành chính trường đại học theo các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện, đảm bảo năng lực quản trị, lãnh đạo và quản lý hiệu quả để thực hiện cơ chế tự chủ của Trường.

b) Nghiên cứu và áp dụng những giải pháp chiến lược nhằm phát triển đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, tư vấn và các dịch vụ khác để sử dụng tối ưu kinh phí đầu tư của Nhà nước, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, đảm bảo năng lực tài chính vững mạnh của Trường, tăng cường cơ sở vật chất vì sự phát triển của nhà trường.

c) Trên cơ sở năng lực tài chính vững mạnh và phát triển đồng bộ cơ sở vật chất, triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng hội nhập quốc tế. 
Trên cơ sở mục tiêu và các nhiệm vụ nêu trên, Trường Đại học KTQD đề xuất các nội dung và giải pháp thực hiện cụ thể trong giai đoạn 2011-2015 như sau:

2.3.2 Nội dung và các giải pháp của Đề án

a. Đổi mới công tác đào tạo
Chiến lược phát triển về đào tạo được coi là một trong những chiến lược trọng tâm trong chiến lược phát triển tổng thể của nhà trường. Chiến lược phát triển đào tạo bao gồm các nội dung về xác định sự phát triển cơ cấu ngành đào tạo, về chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, về quy mô đào tạo các bậc, về phương hướng và các biện pháp đảm bảo chất lượng đào tạo. Thực tiễn hiện nay cho thấy một trong những nội dung then chốt trong quá trình thực thi tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường là việc quyết định về quy mô đào tạo, phương thức tuyển sinh, về các ngành đào tạo và chương trình đào tạo. Với số lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý hiện nay và cơ sở vật chất hiện có của trường, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, Trường Đại học KTQD nhận thấy rằng việc chủ động thực hiện các giải pháp liên quan đến đào tạo hiện nay là một yêu cầu bức thiết. Những giải pháp cụ thể về chiến lược phát triển đào tạo bao gồm:
· Về cơ cấu ngành học

- Duy trì, phát triển và đổi mới các ngành đào tạo mũi nhọn của trường, các ngành truyền thống, các ngành mới phát triển trong một số năm gần đây và hiện nay xã hội có nhu cầu.
- Cơ cấu lại các ngành kinh tế và quản lý hiện có theo hướng đổi mới như: thống kê, toán kinh tế, tin học; kinh tế bảo hiểm; kinh tế đầu tư…
- Phát triển các ngành và chuyên ngành mới thuộc một số lĩnh vực giao thoa giữa kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh và giao thoa giữa kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh với công nghệ, xã hôi nhân văn và các lĩnh vực khác như: thương mại điện tử; quản lý công nghệ; kinh tế giáo dục; quản lý hải quan; kinh tế và quản lý biến đổi khí hậu, Việt Nam học...

· Về chương trình và giáo trình.

Chương trình đào tạo của Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện cho phù hợp hơn với cơ cấu đào tạo mới và sự phát triển của nền kinh tế thị trường nước ta trong giai đoạn hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới, theo tiêu chuẩn của một số trường hàng đầu trên thế giới có tính tới điều kiện cụ thể của Việt nam, chú trọng tăng cường các kỹ năng nâng cao về phân tích định lượng, ứng dụng tin học và ngoại ngữ, phát triển việc gắn kết với các doanh nghiệp để bổ sung kịp thời mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, tổ chức giám sát, đánh giá hoạt động của các chương trình nâng cao chất lượng theo mục tiêu đặt ra thông qua việc xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động và kết quả đào tạo. Tăng cường các giáo trình trọng điểm, phát triển hình thức giáo trình điện tử, tập trung hoàn thiện các giáo trình dùng chung cho các trường kinh tế trong nước, biên soạn một số giáo trình  có nội dung đề cập nhiều tới kinh tế Việt Nam trở thành tài liệu tham khảo cho các trường đại học ở nước ngoài.  

· Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý học tập

Kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với các phương pháp giảng dạy hiện đại, nhằm phát huy năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của sinh viên. Phương pháp giảng dạy tiên tiến dựa trên nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông cần được đưa vào áp dụng nhiều hơn, tích cực triển khai đào tạo từ xa, đào tạo điện tử nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo theo quy mô, triển khai việc chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Trên cơ sở tăng cường huy động nguồn lực tài chính từ xã hội và từ người học đóng góp, tăng đầu tư một cách thích đáng để cải thiện môi trường và điều kiện học tập cho sinh viên, chú trọng đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin để cải thiện môi trường học tập, cải tiến phương pháp học tập theo hướng tăng cường năng lực tự nghiên cứu đối với sinh viên, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin tư liệu thư viện. Phát triển các cơ sở thực hành về kinh tế, quản lý và kinh doanh để gắn liền đào tạo lý thuyết với thực tế và rèn luyện kỹ năng thực hành như thành lập các thị trường ảo và các mô hình mô phỏng về kinh tế và quản trị kinh doanh. Tăng cường năng lực quản lý trong đào tạo trên cơ sở khai thác tốt những ưu thế của công nghệ thông tin, nghiên cứu cải tiến hệ thống tổ chức quản lý chất lượng giảng dạy và học tập của cả giáo viên và sinh viên; bổ sung hoàn thiện phương pháp đánh giá kết quả học tập.

· Về quy mô đào tạo

Đổi mới công tác tuyển sinh để tăng tính khoa học, tính công bằng đồng thời mở rộng cơ hội lựa chọn ngành học cho thí sinh. Ổn định quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo chính quy; tăng quy mô đào tạo sau đại học, đào tạo theo địa chỉ, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, chương trình chất lượng cao, giảm dần quy mô của các hình thức đào tạo phi chính quy (thể hiện trong số liệu Bảng 2). Phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, đạt tỉ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi xuống 21, đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng các kỹ năng chuyên nghiệp và đổi mới phương  pháp giảng dạy, cải tiến phương pháp đánh giá kết quả học tập.
	
	Bảng 2: Quy mô đào tạo các hệ giai đoạn 2011 – 2015
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị:  người

	STT
	BẬC ĐÀO TẠO
	Quy mô đã đào tạo hàng năm đã thực hiện
	Quy mô đào tạo hàng năm (Dự kiến)

	
	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2020

	I
	ĐẠI HỌC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đại học chính quy
	16,802
	17,172
	17,569
	18,215
	20,418
	22,588
	20,750
	20,875
	20,035
	20,150
	20,100
	19,600

	1.1.1
	Chương trình đại trà
	15,594
	15,742
	15,762
	15,654
	16,050
	15,557
	15,000
	14,700
	14,400
	14,100
	13,800
	13,500

	1.1.2
	Chương trình tiên tiến
	 
	90
	157
	209
	304
	366
	450
	590
	700
	750
	800
	800

	1.1.3
	Chương trình chất lượng cao
	 
	 
	 
	 
	 
	75
	275
	475
	725
	950
	1,100
	1,400

	1.1.4
	Chươmg trình POHE
	 
	 
	 
	26
	65
	141
	225
	290
	360
	380
	400
	400

	1.1.5
	Đào tạo theo địa chỉ
	 
	 
	 
	229
	987
	987
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	1.1.6
	Chương trình EBBA
	 
	 
	 
	 
	49
	151
	250
	350
	450
	500
	500
	500

	1.1.7
	Liên kết quốc tế cấp bằng
	98
	140
	250
	300
	400
	450
	500
	520
	550
	570
	600
	700

	1.1.8
	Liên thông CĐ lên Đại học CQ
	810
	900
	1,100
	1,497
	2,063
	3,816
	2,000
	1,800
	1,400
	1,400
	1,400
	1,000

	1.1.9
	Liên thông TC lên Đại học CQ
	 
	 
	 
	 
	 
	495
	600
	700
	200
	200
	200
	0

	1.1.10
	Đào tạo cấp bằng thứ 2 CQ
	300
	300
	300
	300
	500
	550
	1,150
	1,150
	950
	1,000
	1,000
	1,000

	2
	Đại học phi chính quy
	22,943
	29,989
	31,597
	36,501
	36,576
	35,379
	35,416
	30,064
	28,250
	27,600
	24,100
	15,700

	2.1.1
	Đại học vừa làm vừa học
	18,732
	25,096
	24,771
	27,179
	25,720
	22,413
	22,400
	20,350
	20,250
	20,100
	17,500
	11,000

	2.1.2
	Liên thông CĐ lên Đại học VHVL
	1,025
	1,114
	1,350
	1,400
	1,462
	1,250
	2,500
	2,000
	2,000
	1,900
	1,600
	1,000

	2.1.3
	Liên thông TC lên Đại học VHVL
	 
	 
	 
	 
	 
	1,329
	1,000
	1,000
	1,000
	900
	900
	700

	2.1.4
	Đào tạo cấp bằng thứ 2 VHVL
	3,074
	3,675
	4,270
	5,165
	5,625
	6,368
	5,391
	3,914
	2,200
	2,100
	1,900
	1,000

	2.1.5
	Đào tạo từ xa
	 
	 
	1,108
	2,757
	3,769
	4,019
	4,125
	2,800
	2,800
	2,600
	2,200
	2,000

	2.1.6
	Cao đẳng VLVH 
	112
	104
	98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	THẠC SĨ
	2,408
	2,840
	3,043
	3,258
	3,447
	3,742
	4,140
	4,301
	4,525
	4,820
	5,130
	5,670

	2.1
	Cao học trong nước
	1,737
	2,105
	2,295
	2,354
	2,507
	2,891
	3,220
	3,263
	3,362
	3,480
	3,625
	3,820

	2.2
	Liên kết quốc tế cấp bằng
	375
	410
	382
	454
	410
	343
	393
	351
	373
	400
	420
	570

	2.3
	Thạc sĩ Điều hành cao cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	250
	350
	450
	550
	700

	2.4
	Nước ngoài - KTQD đồng cấp bằng
	83
	72
	56
	72
	82
	71
	73
	75
	80
	90
	95
	100

	2.5
	Chương trình EMBA (VQTKD)
	213
	253
	310
	378
	448
	437
	354
	362
	360
	400
	440
	480

	III
	TIẾN SĨ
	248
	251
	255
	268
	276
	311
	348
	363
	375
	410
	435
	520

	
	Tiến sĩ trong nước
	241
	244
	247
	260
	274
	310
	347
	361
	370
	400
	420
	500

	
	Tiến sĩ liên kết nước ngoài
	7
	7
	8
	8
	2
	1
	1
	2
	5
	10
	15
	20

	
	TỔNG SỐ
	42,401
	50,252
	52,464
	58,242
	60,717
	62,020
	60,653
	55,603
	53,185
	52,980
	49,765
	41,490

	


Để thực hiện các giải pháp cụ thể nêu trên, kinh phí đào tạo phải được nâng lên theo một lộ trình phù hợp. Để thực hiện thí điểm về lộ trình tính đủ chi phí đào tạo cần thiết trong học phí đào tạo đại học, trên cơ sở xây dựng chi phí đào tạo chia làm 3 mức:

* Mức 1: Chi phí đào tạo đảm bảo tính đủ chi phí tiền lương (chi phí hiện nay chưa tính đủ yếu tố này) và nhu cầu chi ngân sách hỗ trợ người học.
* Mức 2: Chi phí đào tạo tính đủ chi phí tiền lương và chi phí về nghiệp vụ giảng dạy, học tập (tính đủ chi phí thường xuyên)
* Mức 3:  Chi phí đào tạo tính cả chi phí khấu hao tài sản cố định.
Bảng 3 đưa ra dự toán kinh phí đào tạo chia làm 3 mức trên cho một sinh viên đại học chính quy trên cơ sở những điều kiện cần thiết để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo.

	
Bảng 3: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ
Số sinh viên theo một ngành/năm

180

Quy  mô sinh viên (4 năm)

720

Đơn vi tính: triệu VNĐ

NĂM

2011

2012

2013

2014

2015

Tính theo

Tổng

SV

Tổng

SV

Tổng

SV

Tổng

SV

Tổng

SV

A

NGUỒN THU

2,772.0

3.9

3,240

4.5

3,751.2

5.2

4,271

5.9

4,801

6.7

1

Ngân sách NN cấp

216

0.30

216

0.30

259.2

0.36

311.04

0.43

373.25

0.518

2

Học phí

2556

3.55

3024

4.2

3492

4.85

3960

5.5

4428

6.15

Mức học phí cơ bản/SV/năm

3.55

4.2

4.85

5.5

6.15

Hệ số chương trình

1

1

1

1

1

3

Tài trợ, hợp đồng đào tạo theo địa chỉ

0

0

0

0

0

Tài trợ

0

0

0

0

0

Hợp đồng theo địa chỉ

0

0

0

0

0

B

KHOẢN CHI

4,696

8.8

11,684.0

10.2

12,841.0

11.3

14,310.1

12.5

16,605.7

14.4

1

Lương, bảo hiểm, khen thưởng, phúc lợi

3516

4.9

4216

5.9

4625

6.4

5177

7.2

6127

8.5

1.1

Lương giảng viên (21 CB)

842

1065

1167

1319

1623

Tổng HS Lương của GV/1 tháng

85

85

85

85

85

1.2

Phụ cấp ngành(25%)

211

266

292

330

406

1.3

Thâm niên (10%)

84

107

117

132

162

1.4

Lương CB hành chính, phục vụ (8 CB)

239

302

331

374

461

Tổng HS Lương của CBHC/1 tháng

24

24

24

24

24

1.5

Phụ cấp ngành

36

45

50

56

69

1.6

Thâm niên

24

30

33

37

46

1.7

Bảo hiểm, trích nộp theo lương (23% lương)

316

400

438

496

610

1.8

Khen thưởng, phúc lợi (25% lương)

359

454

497

562

692

1.9

Thu nhập tăng thêm

1405

1546

1701

1871

2058

2

Học bổng (15% học phí)

383

0.5

454

0.6

524

0.7

594

0.8

664

0.9

3

Chi phí điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

253

0.35

279

0.39

307

0.43

337

0.47

371

0.52

4

Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật

543

0.75

597

0.83

657

0.91

723

1.00

795

1.10

5

Khấu hao Nhà giảng đường, hội trường, thư viện, KTX, nhà làm việc (tính bằng đơn giá XD hiện tại 5 triệu/1m2)

288.0

0.40

317

0.44

348

0.48

383

0.53

422

0.59

6

Khấu hao máy móc thiết bi, máy tính, máy chiếu, điều hòa, thiết bị thực hành,

1080.0

1.50

1188

1.65

1307

1.82

1437

2.00

1581

2.20

7

Khấu hao TSCĐ vô hình (các phần quản lý đào tạo, thư viện, học tập,..)

158.4

0.22

174

0.24

192

0.27

211

0.29

232

0.32

8

DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ VÀ  PHÁT TRIỂN - lãi suất chiết khấu 8% năm

0.17

134.32

0.19

147.76

0.21

162.53

0.23

178.78

0.25

Tính cho toàn trường (20 ngành)

-

2,686

2,955

3,251

3,576

1

Mức học phí: 1 (Đảm bảo lương và các khoản phúc lợi= Mục 1)
4.9

5.9

6.4

7.2

8.5

2

Mức học phí 2: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi  và chi thường xuyên=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4)

6.5

7.7

8.5

9.5

11.1

3

Mức học phí 3: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi ,chi thường xuyên, khấu hao mới TSCĐ và ĐT PT=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4+ Mục 5+ Mục 6+ Mục 7+ Mục 8)
8.8

10.2

11.3

12.5

14.4



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	


Nguồn: Tính toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Trên cơ sở đó, nghiên cứu bước đi, xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ đào tạo (học phí) theo từng ngành học (ngành xã hội hóa thấp, ngành xã hội hóa bình thường và ngành xã hội hóa cao), với dự kiến tăng mức thu học phí trong năm đầu tiên của lộ trình lên mức bằng 70% suất đào tạo của hệ này, sau đó mỗi năm tăng thêm theo lộ trình ở Bảng 4 (hoàn toàn ở mức chấp nhận được vì học phí này chỉ chiếm khoảng 10-20% so với thu nhập trung bình của người tốt nghiệp). 
	Bảng 4: DỰ KIẾN LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TĂNG HỌC PHÍ HỆ CHÍNH ĐẠI TRÀ GIAI ĐOẠN 2011- 2015
	

	TT
	Nội dung
	Sinh viên tuyển mới /năm
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	I
	Chi phí xuất đào tạo
	
	
	
	
	
	

	1
	Mức học phí: 1 (Đảm bảo lương và các khoản phúc lợi= Mục 1)
	
	4.9
	5.9
	6.4
	7.2
	8.5

	2
	Mức học phí 2: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi  và chi thường xuyên=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4)
	
	6.5
	7.7
	8.5
	9.5
	11.1

	3
	Mức học phí 3: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi,chi thường xuyên, khấu hao mới TSCĐ và ĐT PT=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4+ Mục 5+ Mục 6+ Mục 7+ Mục 8)
	
	8.8
	10.2
	11.3
	12.5
	14.4

	II
	Hệ số điều chỉnh tăng học phí theo nghành học (%)
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngành xã hội hoá thấp
	500
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	2
	Ngành xã hội hoá bình thường
	2,500
	0.7
	0.7
	0.7
	0.75
	0.8

	3
	Ngành xã hội hoá cao
	1,000
	0.7
	0.7
	0.7
	0.8
	0.9

	III
	Mức đề xuất thu học phí theo ngành
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngành xã hội hoá thấp
	500
	3.4
	4.1
	4.5
	5.0
	6.0

	2
	Ngành xã hội hoá bình thường
	2,500
	4.6
	5.4
	5.9
	7.1
	8.9

	3
	Ngành xã hội hoá cao
	1,000
	6.2
	7.2
	7.9
	10.0
	13.0

	IV
	Mức thu học phí bình quân của 3 ngành
	4,000
	4.82
	5.67
	6.25
	7.58
	9.53


Nguồn: Tính toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đồng thời căn cứ dự kiến lộ trình tăng mức thu lệ phí tuyển sinh hệ đào tạo chính quy, thông tư 21 của liên Bộ Tài chính - Bộ giáo dục đối với hệ đào tạo sau đại học, các hệ phi chính quy do yếu tố đặc thù của công tác tuyển sinh, trường xây dựng trên cơ sở thu bù đắp chi, Bảng 5 đưa ra dự toán cân đối thu, chi thường xuyên của trường. 
Kết quả là: 
- So với năm 2011, nếu giữ vững các khoản chi thường xuyên cho cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (trang thiết bị phục vụ giảng dạy và đào tạo, chương trình, giáo trình, thư viện, sửa chữa phòng học), thì nhà trường bắt đầu từ năm 2012 sẽ có dự trữ cho đầu tư phát triển (Bảng 5) trong điều kiện ngân sách chi thường xuyên vẫn không cần cấp cho trường như trong thời gian qua.  
	Bảng 5:      Dự toán cân đối thu chi thường xuyên giai đoạn 2011-2015

	( Tăng mức thu học phí hệ chính quy  theo lộ trình của trường)

	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Chi tiêu
	Chia ra các năm

	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	A
	QUY MÔ ĐÀO TẠO (người)
	58,983
	53,693
	51,017
	50,860
	47,445

	I
	ĐÀO TẠO THEO CHỈ TIÊU GIAO
	23,567
	23,629
	22,767
	22,960
	23,345

	1
	Đại học chính quy
	20,000
	20,005
	19,035
	19,080
	19,300

	1.1
	Chương trình đại trà
	15,000
	14,700
	14,400
	14,100
	13,800

	1.2
	Chương trình tiên tiến
	450
	590
	700
	750
	800

	1.3
	Chương trình chất lượng cao
	275
	475
	725
	950
	1,100

	1.4
	Chương trình POHE
	225
	290
	360
	380
	400

	1.5
	Đào tạo theo địa chỉ
	300
	300
	300
	300
	300

	1.6
	Đào tạo văn bằng 2
	1,150
	1,150
	950
	1,000
	1,300

	1.7
	Liên thông CĐ lên đại học
	2,000
	1,800
	1,400
	1,400
	1,400

	1.8
	Liên thông TC lên đại học
	600
	700
	200
	200
	200

	2
	Sau đại học
	3,567
	3,624
	3,732
	3,880
	4,045

	2.1
	Cao học
	3,220
	3,263
	3,362
	3,480
	3,625

	2.2
	Tiến sỹ
	347
	361
	370
	400
	420

	II
	Đại học phi chính quy
	35,416
	30,064
	28,250
	27,900
	24,100

	2.1
	Đại học vừa làm vừa học
	22,400
	20,350
	20,250
	20,100
	17,500

	2.2.2
	Liên thông CĐ lên ĐH VLVH
	2,500
	2,000
	2,000
	1,900
	1,600

	2.2.2
	Liên thông TC lên ĐH VLVH
	1,000
	1,000
	1,000
	900
	900

	2.3.2
	Đào tạo bằng thứ 2 VLVH
	5,391
	3,914
	2,200
	2,100
	1,900

	2.4
	Đào tạo từ xa
	4,125
	2,800
	2,800
	2,900
	2,200

	B
	NGUỒN THU ĐỂ CHI THƯỜNG XUYÊN
	265,694
	325,058
	370,691
	450,552
	549,307

	1
	NSNN CẤP
	13,800
	14,600
	17,520
	21,024
	25,229

	2
	Học phí
	251,894
	307,026
	349,567
	425,743
	520,104

	
	- Đại học chính quy
	96,352
	138,952
	158,250
	197,808
	268,985

	
	- Sau đại học  cao học
	20,146
	52,464
	62,515
	75,684
	92,334

	
	.- Học phí phi chính quy
	135,396
	115,609
	128,802
	152,251
	158,786

	3
	Thu lệ phí tuyển sinh
	-
	3,432
	3,604
	3,784
	3,974

	4
	Thu các hợp đồng tài trợ
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN
	250,442
	271,764
	349,614
	409,184
	482,209

	1
	Chi nhân lực
	162,847
	183,967
	221,986
	265,554
	316,947

	2
	Chi học bổng
	9,265
	11,906
	15,288
	19,008
	23,500

	3
	Chi điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành và chi khác
	23,362
	23,203
	27,273
	29,784
	32,952

	4
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật
	50,120
	50,799
	56,883
	63,970
	68,527

	5
	Chi đối ứng nhà trung tâm
	4,848
	1,889
	28,184
	30,868
	40,284

	D
	DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	15,251
	53,294
	21,077
	41,367
	67,097


Nguồn: Tính toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

b. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tư vấn
Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn của trường là giữ vững, củng cố và phát huy vị trí là một trung tâm nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh có chất lượng và uy tín cao trong nước, có vị thế nhất định đối với các nước trong khu vực. Các giải pháp thực hiện đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh và các dịch vụ khoa học - công nghệ nhằm đạt hai mục đích trực tiếp: i) Nâng cao số lượng cũng như chất lượng công trình khoa học và tư vấn; ii) Tăng nguồn thu từ các hoạt động này. Hơn nữa, thông qua nghiên cứu, chất lượng đào tạo cũng được gián tiếp thúc đẩy, hỗ trợ, kết quả là năng lực chuyên môn cũng như thu nhập của cán bộ, giảng viên được nâng cao, cơ sở vật chất của Trường được nâng cấp và mở rộng.

Để thực hiện mục tiêu đó, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn là:

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và tư vấn của đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của trường. Tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, đào tạo bồi dưỡng đi đôi với việc sử dụng và phát huy vai trò của các chuyên gia đầu ngành để tạo sức mạnh tổng hợp của trường. Đưa nghiên cứu khoa học trở thành nhiệm vụ bắt buộc, đồng thời có các chính sách và giải pháp phù hợp nhằm thu hút cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

- Phát huy thế mạnh và tập trung hơn nữa hoạt động nghiên cứu và tư vấn vĩ mô cho Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương để giữ vững vai trò là Trung tâm hàng đầu về nghiên cứu và tư vấn vĩ mô cho Đảng và Nhà nước. 

- Phát triển và củng cố mối quan hệ với các Bộ, ngành, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các đơn vị quản lý nhà nước tại các địa phương. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường đáp ứng các nhu cầu của các tổ chức này nhằm đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, nâng cao hiệu quả thực tiễn của các đề tài nghiên cứu của trường. Nghiên cứu các mô hình, các loại hình kinh doanh cho doanh nghiệp, hướng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn và phục vụ thực tiễn, khai thác triệt để các nguồn lực sẵn có của Nhà trường về nhân lực trình độ cao và nguồn cơ sở dữ liệu thông tin điện tử hiện đại bao gồm các tài liệu tham khảo nước ngoài luôn được cập nhật. 
- Phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học đón đầu và nghiên cứu khoa học cơ bản. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học về kinh tế, quản lý, kinh doanh và đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học để vừa phục vụ tốt xã hội vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Phát triển Tạp chí Kinh tế và Phát triển trở thành một tạp chí có uy tín trong nước, số tiếng Anh của Tạp chí trở thành một tạp chí được xếp hạng theo chuẩn quốc tế. 

- Tạo ra một cơ chế quản lý tài chính mạch lạc trong nghiên cứu khoa học và tư vấn, phân định rõ giữa những hoạt động phục vụ trực tiếp đào tạo và những hoạt động giúp tăng nguồn thu cho Trường. 
Điểm mấu chốt hiện nay trong tự chủ về hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn là xây dựng cơ chế quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học theo hướng giảm các thủ tục hành chính, khoán chi tiêu để tăng tính chủ động các chủ nhiệm đề tài, đồng thời tạo ra một cơ chế để dành một tỉ lệ kinh phí thích hợp dùng vào việc duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị và chi điện nước, vật tư, học bổng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học, bù khối lượng giảng dạy của giảng viên, hỗ trợ công bố công trình đăng trên các tạp chí có xếp hạng quốc tế, tham gia hội thảo, hội nghị,…
	Bảng 6: Dự toán kinh phí hoạt động tư vấn nghiên cứu khoa học 
và công nghệ 

	
	
	
	
	
	  Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	GHI CHÚ

	A
	NGUỒN THU
	14,000
	16,000
	18,320
	21,016
	23,671
	 

	1
	Đề tài cấp Nhà nước đấu thầu
	8,000
	8,800
	9,680
	10,648
	11,713
	Tăng 10%/ năm

	2
	Đề tài quy hoạch các địa phương
	3,500
	4,200
	5,040
	6,048
	6,774
	Tăng 20%/năm

	3
	Các đề tài tư vấn khác
	2,500
	3,000
	3,600
	4,320
	5,184
	Tăng 20%/năm

	B
	CHI HOẠT ĐỘNG NCKH
	12,075
	13,810
	15,824
	18,166
	20,459
	 

	1
	Đề tài cấp Nhà nước đấu thầu
	6,800
	7,480
	8,228
	9,051
	9,956
	Tích luỹ 15% cho QPTNC

	2
	Đề tài quy hoạch các địa phương
	3,150
	3,780
	4,536
	5,443
	6,096
	Tích luỹ 10% cho QPTNC

	3
	Các đề tài tư vấn khác
	2,125
	2,550
	3,060
	3,672
	4,406
	Tích luỹ 15% cho QPTNC

	C
	TÍCH LUỸ QUY PHÁT TRIỂN NCKH
	1,925
	2,190
	2,496
	2,850
	3,212
	 


Nguồn: Tính toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trên cơ sở các giải pháp trình bày trên đây, Bảng 6 đưa ra dự kiến các nguồn kinh phí từ hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn, cùng dự toán phần thu bổ sung cho ngân sách của Trường (những chi phí hoạt động không nằm trong phần thu này). Những khoản thu này sẽ được dành cho Quỹ phát triển các hoạt động nghiên cứu của nhà trường.
c. Phát triển đội ngũ cán bộ.

Cơ chế tự chủ về tổ chức và nhân sự là cơ sở để Nhà trường chủ động trong việc xây dựng mô hình tổ chức, đổi mới cơ cấu và phát triển đội ngũ cán bộ và xây dựng các chế độ lương và đãi ngộ hợp lý để tuyển dụng được cán bộ có trình độ tốt và giữ được cán bộ có năng lực, tâm huyết với sự phát triển của nhà trường. Các giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ của Trường bao gồm:

· Trên cơ sở mô hình tổ chức được rà soát lại, thực hiện việc cơ cấu lại bộ máy quản lý theo hướng tinh, gọn và chuyên nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong cơ chế tự chủ, giúp việc hiệu quả cho Ban giám hiệu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, phân cấp và giao quyền tự chủ hơn cho các khoa, viện và trung tâm nghiên cứu. 

· Đổi mới kế hoạch và chủ trương tuyển dụng của Trường, bố trí lại cán bộ theo hướng giảm tỉ lệ cán bộ hành chính và phục vụ xuống còn 20% vào năm 2015 (Bảng 7), chú trọng hơn việc xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực của toàn Trường, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phát triển đội ngũ giảng viên chủ yếu về mặt chất lượng, để tới năm 2015 mặc dù số lượng không tăng nhiều nhưng tỉ lệ sinh viên chính quy trên giảng viên quy đổi giảm xuống 21, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên đạt ít nhất 48%.
	Bảng 7: Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ đến năm 2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Loại cán bộ
	2011
	2012
	2015

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	GV quy đổi
	Số lượng
	Tỉ lệ
	GV quy đổi
	Số lượng
	Tỉ lệ
	GV quy đổi

	1
	Giảng viên cơ hữu
	769
	 
	947
	799
	 
	1008
	920
	 
	1240

	 
	Giáo sư
	19
	2%
	57
	21
	3%
	63
	30
	3%
	90

	 
	Phó giáo sư
	98
	13%
	196
	108
	14%
	216
	140
	15%
	280

	 
	Tiến sĩ
	140
	18%
	210
	170
	22%
	255
	280
	30%
	420

	 
	Thạc sĩ
	372
	48%
	372
	370
	48%
	370
	370
	40%
	370

	 
	Đại học
	140
	18%
	112
	130
	17%
	104
	100
	11%
	80

	2
	Cán bộ hành chính, phục vụ
	478
	 
	 
	488
	 
	 
	518
	 
	 

	 
	CB kỹ thuật (Kỹ sư PVGD)
	260
	54%
	 
	270
	56%
	 
	300
	58%
	 

	 
	CB hành chính
	218
	46%
	 
	218
	46%
	 
	218
	42%
	 

	 
	Tổng số
	1247
	 
	 
	1287
	 
	 
	1438
	 
	 


·  Tăng cường và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc nhằm thu hút và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ giảng viên, quan tâm nâng cao thu nhập thông qua việc đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo và nghiên cứu:

- Tăng cường và cải thiện điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường làm việc cho cán bộ (phòng làm việc, trang thiết bị thí nghiệm và giảng dạy, thư viện, tài liệu…), tạo điều kiện cho cán bộ được đào tạo nâng cao trình độ, chú trọng hơn nữa đến công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức, tiếp cận với các trường đại học tiên tiến trên thế giới
- Nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, giảng viên thông qua đổi mới công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (xem dự kiến thu nhập trung bình của cán bộ trong Bảng 7); đồng thời tạo cơ chế phân phối hợp lý nhằm khuyến khích động viên việc tuyển dụng và sử dụng người có năng lực.
	Bảng 8: Dự kiến thu nhập của của cán bộ đến 2015

	
	
	
	
	Đơn vị: triệu đồng

	STT
	NĂM 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	A
	Thu nhập của giảng viên
	86,358
	115,986
	152,771
	201,873
	270,454

	1
	Lương (từ giảng dạy ĐHCQ & SĐH )
	30,637
	40,270
	52,042
	67,354
	88,320

	 
	Bảo hiểm (2011:21%, từ năm 2012: 23%)
	6,434
	9,262
	11,970
	15,491
	20,314

	2
	Khen thưởng, phúc lợi ( 25% lương )
	7,659
	10,067
	13,010
	16,838
	22,080

	3
	Thù lao giảng dạy các hệ phi chính quy
	30,637
	44,297
	62,450
	87,560
	123,648

	4
	Tiền công lao động ngoài giờ
	10,992
	12,091
	13,300
	14,630
	16,093

	B
	Thu nhập của cán bộ khác
	35,135
	47,592
	62,461
	81,345
	107,412

	1
	Lương ( từ kinh phí đào tạo ) 
	14,283
	18,446
	23,306
	29,261
	37,296

	2
	Bảo hiểm (2011:21%, từ năm 2012: 23%)
	2,999
	4,243
	5,360
	6,730
	8,578

	3
	Khen thưởng, phúc lợi ( 25% lương )
	3,571
	4,612
	5,827
	7,315
	9,324

	4
	Phụ cấp quản lý
	14,283
	20,291
	27,968
	38,039
	52,214

	5
	Chi tiền công lao động ngoài giờ
	10,992
	12,091
	13,300
	14,630
	16,093


d. Đầu tư phát triển, sử dụng và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất

Hiện tại, trường Đại học KTQD đang triển khai Dự án Nhà Trung tâm đào tạo, tuy nhiên do khó khăn về nguồn vốn nên tiến độ triển khai đang rất chậm. Với khuôn viên hiện có thì theo nhu cầu phát triển lâu dài thì diện tích này là quá hẹp. Các phòng thực hành phục vụ đào tạo của sinh viên đã được trang bị từ Dự án Giáo dục đại học hiện cần nâng cấp và cải tạo. Trung tâm Thông tin Tư liệu và Thư viện của trường đã được xây dựng và trang bị nhiều năm qua, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Xuất phát từ thực tế này, Trường đưa ra những giải pháp về đầu tư phát triển, sử dụng và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất giai đoạn từ 2011 đến năm, 2015 như sau:
· Từ nguồn thu kinh phí đào tạo, chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cấp các phòng học, trang thiết bị giảng dạy đồng bộ cho tất cả các phòng học, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý đào tạo và nghiên cứu. Từ nguồn ngân sách đầu tư của Nhà nước, nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn của Trường, đầu tư  cho xây dựng cơ bản Nhà Trung tâm đào tạo và các phòng học khác, cải tạo nâng cấp phòng làm việc, phòng học, thư viện,…  Kế hoạch kinh phí cho các dự án đầu tư cho giai đoạn 2011- 2015 được tóm tắt trong Bảng 8.

· Hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động, phân quyền tự chủ lớn hơn cho các Khoa, Viện, Trung tâm trực thuộc Trường, quy định rõ chức năng, quỹ thời gian phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn, làm cơ sở cho hạch toán tự chủ. Hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hiện nay theo hướng cân đối thu - chi, phi lợi nhuận; mở rộng cung ứng các dịch vụ khác để tận dụng hệ thống cơ sở vật chất được Nhà trường đầu tư.

	Bảng 9: Kế hoạch kinh phí đầu tư cho Nhà trung tâm đào tạo giai đoạn 2011- 2017

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	NĂM 
	 Kế hoạch vốn đầu tư hàng năm 
	Đề xuất thực hiện cơ cấu vốn của trường giai đoạn 2012-2017
	 
	 
	 

	
	
	
	 Tổng số 
	 NSNN 65% 
	 Đối ứng trường 15% 
	 Vay 20% 

	 
	 Từ khi khởi công  đến hết năm 2012 
	            508,158 
	             508,158 
	           501,732 
	                   6,737 
	                 -   

	1
	Trước năm 2012
	            345,469 
	345,469
	340,932
	4,848
	 

	2
	Năm 2012
	            162,689 
	162,689
	160,800
	1,889
	 

	II
	 Từ năm 2013- Kết thúc dự án 
	         1,055,669 
	          1,055,665 
	           686,184 
	               158,348 
	        211,133 

	1
	Năm 2013
	            217,184 
	217,184
	189,000
	28,184
	 

	2
	Năm 2014
	            219,868 
	219,868
	189,000
	30,868
	 

	3
	Năm 2015
	            268,566 
	268,565
	189,000
	40,284
	39,281

	4
	Năm 2016
	            229,241 
	229,239
	119,184
	52,507
	57,548

	5
	Năm 2017
	            120,810 
	120,809
	0
	6,505
	114,304

	 
	Tổng cộng
	         1,563,827 
	          1,563,823 
	        1,187,916 
	               165,085 
	        211,133 

	
	
	
	
	
	
	


Nguồn: Tính toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

e. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính có vai trò hết sức quan trọng, có tính quyết định để thực hiện tự chủ của trường Đại học KTQD trong phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, phát triển các nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao, nâng cao vị thế và uy tín của trường ở trong nước và quốc tế. 
Mục tiêu của đổi mới cơ chế quản lý tài chính là nhằm tăng cường năng lực tài chính vững mạnh của Nhà trường, hỗ trợ phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, tăng cường các nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn và các dịch vụ khác, từ đó tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, tăng thu nhập cho cán bộ công chức. Ngoài những giải pháp giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả và đồng thời tăng nguồn thu từ đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn đã nêu ở trên, trường Đại học KTQD đề xuất các giải pháp đổi mới cơ chế quản lý tài chính để hỗ trợ tốt hơn các lĩnh vực hoạt động này khi được Nhà nước giao cho quyền tự chủ tài chính.
· Xây dựng mức học phí cho các loại hình, ngành đào tạo, chương trình và chất lượng đào tạo theo nguyên tắc cân đối nhu cầu và khả năng chi trả của xã hội, thực tế thu, chi và tích luỹ đầu tư phát triển; đồng thời xây dựng quỹ học bổng khuyến khích để thu hút sinh viên giỏi vào trường.

· Chủ động tìm kiếm và khai thác các nguồn tài chính từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn, sản xuất kinh doanh và các dịch vụ khác của Nhà trường.
· Xúc tiến các biện pháp hợp tác, thu hút các thành phần kinh tế – xã hội tham gia đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần hoàn thiện Dự án Nhà Trung tâm đào tạo của Trường, chú trọng khai thác triệt để tiềm năng của cựu sinh viên.
· Hoàn thiện quy chế thu chi nội bộ, đảm bảo nguyên tắc công bằng và tạo động lực phát triển. Áp dụng các biện pháp quản lý nhà trường về mặt tài chính theo cơ chế công khai và minh bạch thông qua Quy chế thu chi nội bộ; áp dụng chế độ khen thưởng mềm dẻo, công bằng và hợp lý. Áp dụng mức thu nhập đặc biệt đối với một số vị trí công tác đặc biệt, các cán bộ giảng viên giỏi, đạt trình độ quốc tế.

· Xây dựng cơ chế quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học theo hướng giảm các thủ tục  hành chính, khoán chi tiêu để tăng tính chủ động, cũng như thu nhập của các nhà khoa học trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, dự án. 
· Nhà trường được quyền chủ động quyết định việc sử dụng vốn tự có (thu từ hoạt động dịch vụ…) cơ sở vật chất (trang thiết bị, nhà xưởng, đất đai) được chuyển mục đích sử dụng sang triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và ngược lại.

Trên cơ sở giải pháp thực hiện nêu trên, Bảng 10 tổng hợp dự toán kế hoạch kinh phí của Trường Đại học KTQD trong giai đoạn 2011 – 2015.
	Bảng 10: Tổng hợp kinh phí giai đoạn 2011 - 2015

	
	
	
	
	     Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	A
	Nguồn thu
	737,992
	645,583
	737,540
	837,741
	958,872

	1
	NSNN chi thường xuyên
	13,800
	14,600
	17,520
	21,024
	25,229

	2
	Học phí 
	251,894
	307,026
	349,567
	425,743
	520,104

	3
	Lệ phí
	9,000
	9,000
	10,800
	12,960
	15,552

	4
	Kinh phí NCKH
	9,500
	10,450
	11,495
	12,645
	13,909

	6
	HĐ sản xuất, cung ứng dịch vụ, liên kết đào tạo
	95,866
	124,107
	136,518
	150,169
	165,186

	7
	Vốn đầu tư xây dựng nhà trung tâm đào tạo
	340,932
	160,800
	189,000
	189,000
	189,000

	8
	Thu HĐ tư vấn NCKH
	14,000
	16,000
	18,320
	21,016
	23,671

	9
	Thu sự nghiệp khác
	3,000
	3,600
	4,320
	5,184
	6,221

	B
	Khoản chi
	702,815
	573,931
	694,051
	767,164
	854,443

	1
	Chi thường xuyên
	258,442
	279,764
	359,214
	418,784
	491,809

	1.1
	Nhân lực
	162,847
	183,967
	221,986
	265,554
	316,947

	1.2
	Học bổng
	9,265
	11,906
	15,288
	19,008
	23,500

	1.4
	Điện nước, điện thoại, mạng thông tin, chi khác
	23,362
	23,203
	27,273
	29,784
	32,952

	1.3
	Thiết bị, vật tư, chương trình, giáo trình, thư viện, sửa chữa nhỏ
	50,120
	50,799
	56,883
	63,970
	68,527

	1.4
	Chi từ nguồn lệ phí tuyển sinh, tốt nghiệp
	8,000
	8,000
	9,600
	9,600
	9,600

	1.5
	Đối ứng Dự án Nhà trung tâm đào tạo (15%)
	4,848
	1,889
	28,184
	30,868
	40,284

	2
	Chi không thường xuyên
	444,373
	294,167
	334,837
	348,380
	362,634

	2.1
	Kinh phí NCKH
	9,500
	10,450
	11,495
	12,645
	13,909

	2.2
	Hoạt động sản xuất dịch vụ, liên kết
	81,866
	109,107
	118,518
	128,569
	139,266

	2.3
	Chi HĐ tư vấn NCKH
	12,075
	13,810
	15,824
	18,166
	20,459

	2.4
	Đầu tư dự án 
	340,932
	160,800
	189,000
	189,000
	189,000

	C
	Dự trữ cho đầu tư phát triển
	35,176
	71,652
	43,489
	70,577
	104,429


Các số liệu trong bảng trên cho thấy:
- Các nguồn thu tăng lên bao gồm: học phí và lệ phí (các loại hình đào tạo); các nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, từ các hoạt động tư vấn và liên kết đào tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất.
- Ngân sách Nhà nước chi không thường xuyên: Kinh phí nghiên cứu khoa học (đề tài, chương trình, dự án,…) sẽ tăng lên nhờ các biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của Trường. 
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo (thiết bị tin học, giáo trình, thư viện, sửa chữa phòng học, bảo trì trang thiết bị…) sẽ gia tăng mạnh, chủ yếu sử dụng nguồn thu của Nhà trường.
- Kinh phí dự trữ cho đầu tư phát triển tăng dần hàng năm sẽ là nguồn kinh phí dành cho đầu tư xây dựng cơ bản, đối ứng Nhà trung tâm đào tạo, phát triển các khuôn viên mới của Trường. Như vậy, năng lực tài chính của Trường được tăng cường mà không phụ thuộc nhiều vào chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo cho quá trình phát triển bền vững.
PHẦN III
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Đề án thí điểm “Đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân” được xây dựng từ yêu cầu bức thiết của thực tế quản lý giáo dục đại học trong nước nói chung và tại Trường Đại học KTQD nói riêng sau khi thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-BGDĐT ngày 26/03/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Đại học KTQD đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên từ năm 2008 đến nay. Đề án này hoàn toàn phù hợp với đường lối của chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo dục đai học Việt Nam, đặc biệt là Chỉ thị số 296/CT-TTG ngày 27/2/2010 của Thủ tướng chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012, kết luận số 37 của Bộ Chính trị Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, và Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Thông báo kết luận số 37 của Bộ Chính trị.
Trên cơ sở thực hiện ba nguyên tắc cơ bản của tự chủ đại học là tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tổ chức và nhân sự, và tự chủ về tài chính, Đề án đưa ra 5 nhóm giải pháp chính để thực hiện trong giai đoạn 2011 – 2015. Triển khai Đề án này sẽ là một bước đi đột phá, một giải pháp chiến lược cho việc thực hiện thành công “Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh té Quốc dân giai đoạn 2006 – 2020”. Thực hiện cơ chế tự chủ, trường Đại học KTQD sẽ phát huy được tối đa nguồn lực con người và cơ sở vật chất, thu hút tốt hơn các nguồn lực của xã hội đồng thời sử dụng hiệu quả hơn kinh phí của Nhà nước, mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn và các dịch vụ khác để nâng cao năng lực tài chính trong quá trình phát triển bền vững, đảm bảo điều kiện thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khi được giao cơ chế tự chủ, Trường hoàn toàn có đủ năng lực để cạnh tranh với các trường đầu tư nước ngoài và các trường thứ hạng cao trong khu vực, giúp người học có thêm cơ hội lựa chọn cơ sở đào tạo, chương trình đào tạo chất lượng cao với chi phí hợp lý; giúp đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế – xã hội đất nước. Triển khai thành công Đề án này, Nhà nước sẽ có thêm một mô hình đại học tự chủ mới ở Việt Nam để xây dựng, phát triển thành trường đại học nghiên cứu hướng tới đẳng cấp quốc tế mà không cần đầu tư tốn kém, hệ thống giáo dục đại học công lập trong nước sẽ có thêm một mô hình quản lý đại học hiện đại để học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng.
Để có thể thực hiện các giải pháp đề ra trong Đề án một cách đồng bộ và thực sự có hiệu quả, trường Đại học KTQD đề nghị Chính phủ cho phép trường được thực hiện thí nghiệm cơ chế tự chủ từ năm học 2012 – 2013, với các nội dung cơ bản như sau:
3.1. Về công tác đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường tự quyết định về chỉ tiêu tuyển sinh và phương tuyển sinh, tự chủ động mở ngành đào tạo, tự chủ xây dựng chương trình đào tạo và cấp phát văn bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những quy chuẩn chặt chẽ kèm theo các chế tài xử lý sai phạm hiệu quả để làm cơ sở cho việc giám sát đảm bảo chất lượng đào tạo. Thông qua thực hiện quy chế công khai, Nhà trường sẽ chịu sự giám sát của Bộ giáo dục và Đào tạo, của người học và của toàn xã hội.
3.2. Về các hoạt động hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học và tư vấn: 
Chính phủ cho phép Trường triển khai áp dụng quy chế quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học và các dịch vụ tư vấn theo hướng giảm các thủ tục hành chính, khoán chi tiêu để tăng tính chủ động của các chủ nhiệm đề tài, dự án, đồng thời chi một tỷ lệ phần trăm kinh phí thích hợp cho sử dụng, khấu hao cơ sở vật chất và tái đầu tư phát triển; cho phép Trường được quyền chủ động quyết định việc sử dụng vốn tự có (thu từ hoạt động dịch vụ…), cơ sở vật chất và giá trị thương hiệu của Trường để triển khai các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh và ngược lại.
Về hoạt động hợp tác quốc tế, cho phép Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng và uy tín của Nhà trường.
3.3. Về công tác tổ chức, nhân sự
Đề nghị Chính phủ cho phép Trường tự xây dựng quy định và chế độ làm việc cho cán bộ, giảng viên; cho phép trường áp dụng mức lương đặc biệt đối với cán bộ giảng viên giỏi, các vị trí công tác đặc biệt khó tuyển dụng tương đương mức lương bình quân trên thị trường lao động hoặc do các tổ chức quốc tế, nước ngoài trả cho người Việt Nam.
3.4. Về đầu tư phát triển và sử dụng khai thác cơ sở vật chất
Đề nghị Chính phủ cho phép Trường khai thác sử dụng cơ sở vật chất được Nhà nước đầu tư (phòng học, phòng thực hành, trang thiết bị, nhà xưởng, đất đai,…) tham gia các dự án liên kết đào tạo và nghiên cứu, các dự án đầu tư để sớm hoàn thành Dự án Nhà Trung tâm đào tạo của Trường, tăng nguồn thu cho đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở vật chất của trường.
3.5. Về quản lý tài chính
Đề xuất Chính phủ cho trường Đại học KTQD chủ động quyết định các mức học phí theo nguyên tắc đủ bù đắp kinh phí thường xuyên đảm bảo ổn định chất lượng đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường và phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội khoá XII về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015. Trường Đại học KTQD có trách nhiệm công khai mức học phí và lệ phí của các loại hình, chương trình và ngành đào tạo khác nhau để người học có quyền lựa chọn và giám sát phần đóng góp của người học được đầu tư thích đáng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo. Từ nguồn thu học phí, Nhà trường được chủ động chi kinh phí thường xuyên đảm bảo duy trì chất lượng đào tạo; chi phi các dự án xây dựng cơ bản, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất nâng cao năng lực của Nhà trường; chi kinh phí đối ứng cho các dự án lớn được Nhà nước phê duyệt đầu tư,…
TÀI LIỆUTHAM KHẢO

1. Nghị quyết Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam và Thông báo kết luận số 242 - TB/TW này 15/4/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020.
2. Luật Giáo dục 2005 và Nghị định 75/2006 /NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.
3. Nghị quyết  số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII về chủ trương định hướng đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

4. Nghị quyết 14/2005/ NQ - CP  của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

5. Nghị định 43/NĐ - CP  của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

6. Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT - BGDĐT - BNV hướng dân  thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

7. Chỉ thị số 296/CT - TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý Giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

8. Kết luận số 37 của Bộ Chính trị Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”. 

9. Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Thông báo kết luận số 37 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

10. Nghị quyết của Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

11. Đề án Thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với một số trường Đại học công lập (Dự thảo lần 4 ngày 27 tháng 4 năm 2011) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Đề án đổi mới quản lý đại học - thực hiện cơ chế tự chủ tại trường Đại học Bách khoa Hà nội.

13. Quy hoạch phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến năm 2010.

14. Chiến lược phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2006 - 2020, và kế hoạch 5 năm (2006 – 2010).

15. Nhiệm vụ và chương trình công tác của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2008 - 2013.

16. Kế hoạch Tổng thể giai đoạn 2004-2008 đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học KTQD hướng tới trình độ quốc tế, chuẩn bị cho quá trình hội nhập. 
17. Thông báo Kết luận (Văn bản số 392/TB-VPCP) ngày 4-12-2012 của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập ngày 6-11-2012. 
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LIÊN THÔNG, BẰNG 2 CHÍNH QUY
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	PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1A: DỰ TOÁN CƠ CẤU CÁN BỘ CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC


	
	 

	Số sinh viên cho một chương trình / năm
	180
	(tương đương 3 lớp sinh viên chuẩn)

	Quy mô sinh viên / Chương trình 4 năm
	720
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số giảng viên quy đổi tối thiểu (18sv/GV)
	21.951
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TT
	Cán bộ
	Số lượng GV một CTĐT
	Tỷ lệ
	Số GV quy đổi
	HS lương TB
	Giờ dạy /GV/ tuần/ HK
	Lớp học
	Số SV/lớp – nhóm
	Số lớp học phần / HK
	số lớp hp chuẩn 60sv/ lớp
	số lượt sv học
	Số tiết học /SV/ tuần / học kỳ
	HS quy mô lớp
	Giờ chuẩn / GV / năm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 
	 
	11
	12
	13
	

	A
	Giảng viên
	21.4
	 
	32.8
	4.0
	 
	 
	 
	58.0
	132.0
	7920.0
	17.0
	 
	 
	

	 
	Giáo sư
	0.4
	1.9%
	1.2
	7.6
	5
	LT
	240
	1.0
	8.0
	480.0
	2.0
	2.4
	360
	

	 
	Phó Giáo sư
	2
	9.3%
	5
	5.6
	7.5
	LT
	120
	5.0
	20.0
	1200.0
	3.0
	1.6
	360
	

	 
	Tiến sỹ 
	4
	18.7%
	8
	4
	9
	LT/BT
	60
	6.0
	12.0
	720.0
	6.0
	1.2
	324
	

	 
	Thạc sĩ
	12
	56.1%
	15.6
	3.7
	9
	BT/LT
	60
	36.0
	72.0
	4320.0
	3.0
	1.2
	324
	

	 
	Cử nhân
	3
	14.0%
	3
	3.3
	10
	BT
	60
	10.0
	20.0
	1200.0
	3.0
	1
	300
	

	 B
	Số cán bộ phục vụ
	8
	37.4%
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	PHỤ LỤC 1B: DỰ TOÁN CƠ CẤU CÁN BỘ CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


	
	 

	Số sinh viên cho một chương trình / năm
	70
	(tương đương 2 lớp sinh viên chuẩn)
	
	
	

	Quy mô sinh viên / Chương trình 2 năm
	140
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Số giảng viên quy đổi tối thiểu (18sv/GV)
	8.8608
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TT
	Cán bộ
	Số lượng GV một CTĐT
	Tỷ lệ
	Số GV quy đổi
	HS lương TB
	Giờ dạy /GV/ tuần/ HK
	Lớp học
	Số SV/lớp - nhóm
	Số lớp học phần / HK
	số lớp hp chuẩn 35sv/ lớp
	số lượt sv học
	Số tiết học /SV/ tuần / học kỳ
	HS quy mô lớp
	Giờ chuẩn / GV / năm
	

	A
	Giảng viên
	8.6
	 
	15.8
	4.8
	 
	 
	 
	17.0
	36.0
	1260.0
	10.0
	 
	 
	

	 
	Giáo sư
	0.6
	7.0%
	1.8
	7.6
	5
	LT
	70
	1.0
	4.0
	140.0
	3.0
	2.4
	360
	

	 
	Phó Giáo sư
	3
	34.9%
	7.5
	5.6
	7
	LT
	35
	7.0
	14.0
	490.0
	3.0
	1.5
	315
	

	 
	Tiến sỹ 
	5
	58.1%
	6.5
	4
	7.2
	LT/BT
	35
	9.0
	18.0
	630.0
	4.0
	1.5
	324
	

	 
	Thạc sĩ
	0
	0.0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Cử nhân
	0
	0.0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 B
	Số cán bộ phục vụ
	2
	23.3%
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	PHỤ LỤC 1C: DỰ TOÁN CƠ CẤU CÁN BỘ CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LIÊN THÔNG, BẰNG 2 CHÍNH QUY

	
	 

	Số sinh viên cho một chương trình / năm
	240
	(tương đương 4 lớp sinh viên chuẩn)

	Quy mô sinh viên / Chương trình 2 năm
	480
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số giảng viên quy đổi tối thiểu (18sv/GV)
	31.068
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TT
	Cán bộ
	Số lượng GV một CTĐT
	Tỷ lệ
	Số GV quy đổi
	HS lương TB
	Giờ dạy /GV/ tuần/ HK
	Lớp học
	Số SV/lớp - nhóm
	Số lớp học phần / HỌC KỲ
	số lớp hp chuẩn 60sv/ lớp
	số lượt sv học
	Số tiết học /SV/ tuần / học kỳ
	HS quy mô lớp
	Giờ chuẩn / GV / năm
	

	A
	Giảng viên
	8.6
	 
	15.45
	 
	 
	 
	 
	13.0
	72.0
	1920.0
	11.0
	 
	 
	

	 
	Giáo sư
	0.2
	2.3%
	0.6
	7.6
	10
	LT
	120
	1.0
	6.9
	240.0
	2.0
	1.2
	360.0
	

	 
	Phó Giáo sư
	0.9
	10.5%
	2.25
	5.6
	4.4
	LT
	120
	2.0
	13.7
	480.0
	2.0
	2.5
	333.3
	

	 
	Tiến sỹ 
	3.5
	40.7%
	7
	4
	4.3
	LT/BT
	60
	5.0
	17.1
	600.0
	3.0
	2.5
	321.4
	

	 
	Thạc sĩ
	2
	23.3%
	3
	3.7
	5.0
	BT/LT
	60
	5.0
	17.1
	600.0
	2.0
	2.4
	360.0
	

	 
	Cử nhân
	2
	23.3%
	2.6
	3.3
	5
	BT
	60
	5.0
	17.1
	600.0
	2.0
	2.4
	360.0
	

	 B
	Số cán bộ phục vụ
	2
	23.3%
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	PHỤ LỤC 1D: DỰ TOÁN CƠ CẤU CÁN BỘ CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
TẠI CHỨC, VĂN BẰNG 2

	
	 

	Số sinh viên cho một chương trình / năm
	180
	(tương đương 3 lớp sinh viên chuẩn)

	Quy mô sinh viên / Chương trình 5 năm
	810
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số giảng viên quy đổi tối thiểu (18sv/GV)
	47.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TT
	Cán bộ
	Số lượng GV một CTĐT
	Tỷ lệ
	Số GV quy đổi
	HS lương TB
	Giờ dạy /GV/ tuần/ HK
	Lớp học
	Số SV/lớp - nhóm
	Số lớp học phần / HỌC KỲ
	số lớp hp chuẩn 60sv/ lớp
	số lượt sv học
	Số tiết học /SV/ tuần / học kỳ
	HS quy mô lớp
	Giờ chuẩn / GV / năm
	

	A
	Giảng viên
	13.7
	 
	25.45
	 
	 
	 
	 
	36.0
	185.1
	5040.0
	11.0
	 
	 
	

	 
	Giáo sư
	0.4
	2.9%
	1.2
	7.6
	5
	LT
	120
	1.0
	6.9
	240.0
	2.0
	2.4
	360
	

	 
	Phó Giáo sư
	1.8
	13.1%
	4.5
	5.6
	5.6
	LT
	120
	5.0
	34.3
	1200.0
	2.0
	1.8
	300
	

	 
	Tiến sỹ 
	6
	43.8%
	12
	4
	9.0
	LT/BT
	60
	18.0
	61.7
	2160.0
	3.0
	1.2
	324
	

	 
	Thạc sĩ
	3
	21.9%
	4.5
	3.7
	8
	BT/LT
	60
	12.0
	41.1
	1440.0
	2.0
	1.2
	288
	

	 
	Cử nhân
	2.5
	18.2%
	3.25
	3.3
	9.6
	BT
	60
	12.0
	41.1
	1440.0
	2.0
	1
	288
	

	 B
	Số cán bộ phục vụ
	4
	29.2%
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	PHỤ LỤC 1E: DỰ TOÁN CƠ CẤU CÁN BỘ CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC - CTTT 



	
	 

	Số sinh viên cho một chương trình / năm
	90
	(tương đương 2 lớp sinh viên chuẩn)

	Quy mô sinh viên / Chương trình 4 năm
	360
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số giảng viên quy đổi tối thiểu (18sv/GV)
	9.931
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	TT
	Cán bộ
	Số lượng GV một CTĐT
	Tỷ lệ
	Số GV quy đổi
	HS lương TB
	Giờ dạy /GV/ tuần/ HK
	Lớp học
	Số SV/lớp - nhóm
	Số lớp học phần / HỌC KỲ
	số lớp hp chuẩn 35sv/ lớp
	số lượt sv học
	Số tiết học /SV/ tuần / học kỳ
	HS quy mô lớp
	Giờ chuẩn / GV / năm
	

	A
	Giảng viên
	27.4
	 
	36.25
	4.09
	 
	 
	 
	51.0
	112.0
	4480.0
	17.0
	 
	 
	

	 
	Giáo sư
	0.6
	2.2%
	1.8
	7.6
	3.3
	LT
	80
	2.0
	8.0
	320.0
	1.0
	3.6
	360
	

	 
	Phó Giáo sư
	1.5
	5.5%
	3.75
	5.6
	6.0
	LT
	80
	3.0
	12.0
	480.0
	3.0
	2
	360
	

	 
	Tiến sỹ 
	18
	65.7%
	23.4
	4
	12.0
	LT/BT
	40
	24.0
	48.0
	1920.0
	9.0
	1
	360
	

	 
	Thạc sĩ
	7.3
	26.6%
	7.3
	3.7
	12.1
	LT/BT
	40
	22.0
	44.0
	1760.0
	4.0
	1
	361.64
	

	 
	Cử nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 B
	Số cán bộ phục vụ
	1
	3.6%
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	PHỤ LỤC 2A: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ

	Số sinh viên theo một ngành/năm
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy  mô sinh viên (4 năm)
	720
	
	
	
	
	
	Đơn vi tính: triệu VNĐ

	 
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	 
	Tính theo
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV

	A
	NGUỒN THU
	2,772.0 
	  3.9 
	 3,240 
	4.5
	3,751.2 
	5.2 
	4,271 
	5.9 
	  4,801 
	 6.7 

	1
	Ngân sách NN cấp
	216
	0.30
	216
	0.30
	259.2
	0.36
	311.04
	0.43
	373.25
	0.518

	2
	Học phí
	2556
	3.55
	3024
	4.2
	3492
	4.85
	3960
	5.5
	4428
	6.15

	 
	Mức học phí cơ bản/SV/năm
	3.55
	 
	4.2
	 
	4.85
	 
	5.5
	 
	6.15
	 

	B
	KHOẢN CHI 
	4,726 
	6.6
	 5,579 
	7.7
	  6,531 
	9.1
	7,634 
	10.6
	  9,018 
	12.5

	1
	Lương, bảo hiểm, khen thưởng, phúc lợi
	3546
	4.9
	4249
	5.9
	5043
	7.0
	5980
	8.3
	7188
	10.0

	1.1
	Lương giảng viên (21 CB)
	842
	 
	1065
	 
	1319
	 
	1623
	 
	2029
	 

	 
	Tổng HS Lương của GV/1 tháng
	85
	 
	85
	 
	85
	 
	85
	 
	85
	 

	1.2
	Phụ cấp ngành(25%)
	211
	 
	266
	 
	330
	 
	406
	 
	507
	 

	1.3
	Thâm niên (10%)
	84
	 
	107
	 
	132
	 
	162
	 
	203
	 

	1.4
	Lương CB hành chính, phục vụ (8 CB)
	239
	 
	302
	 
	374
	 
	461
	 
	576
	 

	 
	Tổng HS Lương của CBHC/1 tháng
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 
	24
	 

	1.5
	Phụ cấp ngành
	36
	 
	45
	 
	56
	 
	69
	 
	86
	 

	1.6
	Thâm niên
	24
	 
	30
	 
	37
	 
	46
	 
	58
	 

	1.7
	Bảo hiểm, trích nộp theo lương (23% lương)
	316
	 
	400
	 
	496
	 
	610
	 
	762
	 

	1.8
	Khen thưởng, phúc lợi (25% lương) 
	359
	 
	454
	 
	562
	 
	692
	 
	865
	 

	1.9
	Thu nhập tăng thêm
	1436
	 
	1579
	 
	1737
	 
	1911
	 
	2102
	 

	2
	Học bổng (15% học phí)
	383
	0.5
	454
	0.6
	524
	0.7
	594
	0.8
	664
	0.9

	3
	Chi phí điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	253
	0.4
	279
	0.4
	307
	0.4
	337
	0.5
	371
	0.5

	4
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường CSVCKT
	543
	0.8
	597
	0.8
	657
	0.9
	723
	1.0
	795
	1.1

	C
	DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ VÀ  PHÁT TRIỂN
	-1954
	-3
	-2339
	-3
	-2779
	-4
	-3363
	-5
	-4217
	-6

	 
	Tính cho toàn trường (20ngành)
	(39,083)
	
	(46,781)
	 
	(55,587)
	 
	(67,255)
	 
	(84,341)
	 


	PHỤ LỤC 2B: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

	Số sinh viên theo một ngành/năm
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy  mô sinh viên (2 năm)
	140
	
	
	
	
	Đơn vi tính: triệu VNĐ
	

	 
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	 
	Tính theo
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV

	A
	NGUỒN THU
	962
	6.9
	1098
	7.8
	1278
	9.1
	1466
	10.5
	1665
	11.9

	1
	Ngân sách NN cấp
	216
	1.5
	216
	1.5
	259.2
	1.9
	311.04
	2.2
	373.248
	2.7

	2
	Học phí
	746
	5.3
	882
	6.3
	1019
	7.3
	1155
	8.3
	1292
	9.2

	 
	Mức học phí cơ bản/SV/năm
	5.3
	 
	6.3
	 
	7.3
	 
	8.3
	 
	9.2
	 

	B
	KHOẢN CHI 
	2364
	16.9
	2754
	19.7
	3194
	22.8
	3705
	26.5
	4346
	31.0

	1
	Lương, bảo hiểm, khen thưởng, phúc lợi
	1567
	11.2
	1878
	13.4
	2230
	15.9
	2645
	18.9
	3180
	22.7

	1.1
	Lương giảng viên (8,6 CB)
	412
	
	521
	
	645
	
	794
	
	993
	

	 
	Tổng HS Lương của GV/1 tháng
	41
	
	41
	
	41
	
	41
	
	41
	

	1.2
	Phụ cấp ngành(25%)
	103
	
	130
	
	161
	
	199
	
	248
	

	1.3
	Thâm niên (10%)
	41
	
	52
	
	65
	
	79
	
	99
	

	1.4
	Lương CB hành chính, phục vụ (2 CB)
	60
	
	76
	
	94
	
	115
	
	144
	

	 
	Tổng HS Lương của CBHC/1 tháng
	6
	
	6
	
	6
	
	6
	
	6
	

	1.5
	Phụ cấp ngành
	9
	
	11
	
	14
	
	17
	
	22
	

	1.6
	Thâm niên
	6
	
	8
	
	9
	
	12
	
	14
	

	1.7
	Bảo hiểm, trích nộp theo lương (24% lương)
	148
	 
	187
	 
	232
	 
	285
	 
	356
	 

	1.8
	Khen thưởng, phúc lợi (25% lương) 
	158
	 
	200
	 
	247
	 
	304
	 
	380
	 

	1.9
	Thu nhập tăng thêm
	631
	 
	694
	 
	763
	 
	840
	 
	924
	 

	2
	Học bổng (0% học phí)
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	3
	Chi phí điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	253
	1.8
	279
	2.0
	307
	2.2
	337
	2.4
	371
	2.7

	4
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường CSVCKT
	543
	3.9
	597
	4.3
	657
	4.7
	723
	5.2
	795
	5.7

	C
	DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ VÀ  PHÁT TRIỂN
	-1402
	-10.0
	-1656
	-11.8
	-1916
	-13.7
	-2239
	-16.0
	-2681
	-19.2

	 
	Tính cho toàn trường (20 ngành)
	(28,041)
	 
	(33,130)
	 
	 (38,316)
	 
	 (44,772)
	 
	 (53,622)
	 


	PHỤ LỤC 2C: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, BẰNG 2 CHÍNH QUY

	
	Số sinh viên theo một ngành/năm
	240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          Quy  mô sinh viên (2 năm)
	480
	
	
	
	
	Đơn vi tính: triệu VNĐ
	

	 
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	 
	Tính theo
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV

	A
	NGUỒN THU HỌC PHÍ
	3120
	6.5
	3120
	7.8
	3744
	9.4
	4493
	9.4
	5391
	11.2

	 
	Mức học phí cơ bản SV/năm
	6.5
	6.5
	6.5
	7.8
	7.8
	9.4
	9.36
	9.4
	11.232
	11.2

	B
	KHOẢN CHI
	1192
	1.5
	1194
	1.5
	1313
	1.6
	1444
	1.8
	1589
	2.0

	1
	Thù lao cán bộ GD & lương CBQL
	396
	0.5
	317
	0.4
	349
	0.4
	384
	0.5
	423
	0.5

	 
	Mức chi trung bình giờ giảng
	0.045
	 
	0.050
	 
	0.054
	 
	0.060
	 
	0.066
	 

	 
	Số tín chỉ/1 chương trình
	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72
	 

	 
	Số tiết giảng(1 tín chỉ = 15 tiết)
	1080
	 
	1080
	 
	1080
	 
	1080
	 
	1080
	 

	 
	Hệ số chức danh (GS,PGS)
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	1.1
	Tổng chi giờ giảng
	49
	 
	53
	 
	59
	 
	65
	 
	71
	 

	1.2
	Chi coi thi, chấm thi, ra đề thi…
	240
	 
	264
	 
	290
	 
	319
	 
	351
	 

	1.3
	Lương CB quản lý hành chính ( 2 CB)
	107
	 
	136
	 
	168
	 
	206
	 
	258
	 

	 
	Lương hệ số (2 CBHC)
	59.76
	 
	75.6
	 
	93.6
	 
	115.2
	 
	144
	 

	 
	Tổng HS Lương trong 1 năm của CBHC
	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72
	 
	72
	 

	 
	Phụ cấp ngành
	9
	 
	11
	 
	14
	 
	17
	 
	22
	 

	 
	Thâm niên
	6
	 
	8
	 
	9
	 
	12
	 
	14
	 

	 
	Bảo hiểm (23% lương)
	14
	 
	17
	 
	22
	 
	26
	 
	33
	 

	 
	Khen thưởng, phúc lợi (25% lương)
	19
	 
	24
	 
	29
	 
	36
	 
	45
	 

	3
	Chi phí điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	253
	0.3
	279
	0.3
	307
	0.4
	337
	0.4
	371
	0.5

	4
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường CSVCKT
	543
	0.7
	597
	0.7
	657
	0.8
	723
	0.9
	795
	1.0

	C
	DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
	    1,928 
	2.4
	   1,927 
	 
	    2,431 
	 7.7 
	   3,049 
	 7.6 
	   3,803 
	   9.3 

	 
	Tính toán cho toàn trường (8 chuyên ngành)
	15,423
	 
	15,412
	 
	19,449
	 
	24,389
	 
	30,422
	 


	PHỤ LỤC 2D: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI CHỨC, VĂN BẰNG 2

	
	Số sinh viên theo một ngành/năm
	180
	
	
	
	Đơn vi tính: triệu VNĐ
	
	

	        Quy  mô sinh viên (4,5 năm)
	810
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	 
	Tính theo
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV

	A
	NGUỒN THU HỌC PHÍ
	3159
	3.9
	3159
	3.9
	3791
	4.7
	4549
	5.6
	5459
	6.7

	 
	Mức học phí cơ bản SV/năm
	3.9
	3.9
	3.9
	3.9
	4.7
	4.7
	5.6
	5.6
	6.7
	6.7

	 
	Hệ số chương trình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	KHOẢN CHI
	1754
	2.2
	1694
	2.1
	1863
	2.3
	2050
	2.5
	2255
	2.8

	1
	Thù lao cán bộ GD & lương CBQL
	958
	1.2
	818
	1.0
	900
	1.1
	990
	1.2
	1089
	1.3

	 
	Mức chi trung bình giờ giảng
	0.045
	 
	0.050
	 
	0.054
	 
	0.060
	 
	0.066
	 

	 
	Số tín chỉ/1 chương trình
	440
	 
	440
	 
	440
	 
	440
	 
	440
	 

	 
	Số tiết giảng(1 tín chỉ = 15 tiết)
	6600
	 
	6600
	 
	6600
	 
	6600
	 
	6600
	 

	 
	Hệ số chức danh (GS,PGS)
	1.14
	 
	1.14
	 
	1.14
	 
	1.14
	 
	1.14
	 

	1.1
	Tổng chi giờ giảng
	339
	 
	372
	 
	410
	 
	451
	 
	496
	 

	1.2
	Chi coi thi, chấm thi, ra đề thi…
	405
	 
	446
	 
	490
	 
	539
	 
	593
	 

	1.3
	Lương CB quản lý hành chính ( 4 CB)
	214
	 
	271
	 
	336
	 
	413
	 
	516
	 

	 
	Lương hệ số (4CBHC)
	119.52
	 
	151.2
	 
	187.2
	 
	230.4
	 
	288
	 

	 
	Tổng HS Lương trong 1 năm của CBHC
	144
	 
	144
	 
	144
	 
	144
	 
	144
	 

	 
	Phụ cấp ngành
	18
	 
	23
	 
	28
	 
	35
	 
	43
	 

	 
	Thâm niên
	12
	 
	15
	 
	19
	 
	23
	 
	29
	 

	 
	Bảo hiểm (23% lương)
	27
	 
	35
	 
	43
	 
	53
	 
	66
	 

	 
	Khen thưởng, phúc lợi (25% lương)
	37
	 
	47
	 
	59
	 
	72
	 
	90
	 

	2
	Chi phí điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	253
	0.3
	279
	0.3
	307
	0.4
	337
	0.4
	371
	0.5

	3
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường CSVCKT
	543
	0.7
	597
	0.7
	657
	0.8
	723
	0.9
	795
	1.0

	C
	DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
	    1,405 
	 
	   1,465 
	 
	    1,927 
	 
	   2,499 
	 
	   3,204 
	 

	 
	Tính toán cho toàn trường (30 chuyên ngành)
	42,143
	 
	43,951
	 
	57,823
	 
	74,977
	 
	96,122
	


	PHỤ LỤC 2E: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

	Số sinh viên theo một ngành/năm
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy  mô sinh viên (4 năm)
	360
	
	
	
	
	Đơn vi tính: triệu VNĐ
	

	
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	Tính theo
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV

	A
	NGUỒN THU
	6,055
	16.8
	7,837
	21.8
	10,154
	28.2
	13,165
	36.6
	17,080
	47.4

	1
	Ngân sách NN cấp
	115
	0.3
	115
	0.3
	115
	0.3
	115
	0.3
	115
	0.3

	2
	Học phí
	5940
	16.5
	7722
	21.5
	10039
	27.9
	13050
	36.3
	16965
	47.1

	
	Mức học phí cơ bản/SV/năm
	16.5
	
	21.5
	
	27.9
	
	36.3
	
	47.1
	

	B
	KHOẢN CHI
	5230
	14.5
	6251
	17.4
	7432
	20.6
	8847
	24.6
	10657
	29.6

	1
	Lương,bảo hiểm, phúc lợi, khen thưởng
	3840
	10.7
	4603
	12.8
	5465
	15.2
	6482
	18.0
	7794
	21.7

	1.1
	Lương giảng viên (27 CB)
	1115
	
	1411
	
	1747
	
	2150
	
	2687
	

	
	Tổng HS Lương của GV/1 tháng
	112
	
	112
	
	112
	
	112
	
	112
	

	1.2
	Phụ cấp ngành(25%)
	279
	
	353
	
	437
	
	537
	
	672
	

	1.3
	Thâm niên (10%)
	112
	
	141
	
	175
	
	215
	
	269
	

	1.4
	Lương CB hành chính, phục vụ (1 CB)
	30
	
	38
	
	47
	
	58
	
	72
	

	
	Tổng HS Lương của CBHC/1 tháng
	3
	
	3
	
	3
	
	3
	
	3
	

	1.5
	Phụ cấp ngành
	4
	
	6
	
	7
	
	9
	
	11
	

	1.6
	Thâm niên
	3
	
	4
	
	5
	
	6
	
	7
	

	1.7
	Bảo hiểm, trích nộp theo lương (24% lương)
	369
	
	466
	
	577
	
	710
	
	888
	

	1.8
	Khen thưởng, phúc lợi (25% lương)
	386
	
	488
	
	604
	
	744
	
	929
	

	1.9
	Thu nhập tăng thêm
	1543
	
	1697
	
	1867
	
	2054
	
	2259
	

	2
	Học bổng (10% học phí)
	594
	1.7
	772
	2.1
	1004
	2.8
	1305
	3.6
	1697
	4.7

	3
	Chi phí điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	253
	0.7
	279
	0.8
	307
	0.9
	337
	0.9
	371
	1.0

	4
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường CSVCKT
	543
	1.5
	597
	1.7
	657
	1.8
	723
	2.0
	795
	2.2

	C
	DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ VÀ  PHÁT TRIỂN
	825
	2.3
	1586
	4.4
	2721
	7.6
	4318
	12.0
	6423
	17.8

	
	Tính cho toàn trường (5 ngành)
	4,123
	
	7,928
	
	13,606
	
	21,592
	
	32,117
	

	PHỤ LỤC 3A: DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ

	Số sinh viên theo một ngành/năm
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy  mô sinh viên (4 năm)
	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn vi tính: triệu VNĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	Tính theo
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV
	Tổng
	SV

	A
	NGUỒN THU
	2,772.0
	3.9
	3,240
	4.5
	3,751.2
	5.2
	4,271
	5.9
	4,801
	6.7

	1
	Ngân sách NN cấp
	216
	0.30
	216
	0.30
	259.2
	0.36
	311.04
	0.43
	373.25
	0.518

	2
	Học phí
	2556
	3.55
	3024
	4.2
	3492
	4.85
	3960
	5.5
	4428
	6.15

	
	Mức học phí cơ bản/SV/năm
	3.55
	
	4.2
	
	4.85
	
	5.5
	
	6.15
	

	
	Hệ số chương trình
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	
	1
	

	3
	Tài trợ, hợp đồng đào tạo theo địa chỉ
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	
	Tài trợ
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	
	Hợp đồng theo địa chỉ
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	

	B
	KHOẢN CHI
	4,696
	8.8
	11,684.0
	10.2
	12,841.0
	11.3
	14,310.1
	12.5
	16,605.7
	14.4

	1
	Lương, bảo hiểm, khen thưởng, phúc lợi
	3516
	4.9
	4216
	5.9
	4625
	6.4
	5177
	7.2
	6127
	8.5

	1.1
	Lương giảng viên (21 CB)
	842
	
	1065
	
	1167
	
	1319
	
	1623
	

	
	Tổng HS Lương của GV/1 tháng
	85
	
	85
	
	85
	
	85
	
	85
	

	1.2
	Phụ cấp ngành(25%)
	211
	
	266
	
	292
	
	330
	
	406
	

	1.3
	Thâm niên (10%)
	84
	
	107
	
	117
	
	132
	
	162
	

	1.4
	Lương CB hành chính, phục vụ (8 CB)
	239
	
	302
	
	331
	
	374
	
	461
	

	
	Tổng HS Lương của CBHC/1 tháng
	24
	
	24
	
	24
	
	24
	
	24
	

	1.5
	Phụ cấp ngành
	36
	
	45
	
	50
	
	56
	
	69
	

	1.6
	Thâm niên
	24
	
	30
	
	33
	
	37
	
	46
	

	1.7
	Bảo hiểm, trích nộp theo lương (23% lương)
	316
	
	400
	
	438
	
	496
	
	610
	

	1.8
	Khen thưởng, phúc lợi (25% lương)
	359
	
	454
	
	497
	
	562
	
	692
	

	1.9
	Thu nhập tăng thêm
	1405
	
	1546
	
	1701
	
	1871
	
	2058
	

	2
	Học bổng (15% học phí)
	383
	0.5
	454
	0.6
	524
	0.7
	594
	0.8
	664
	0.9

	3
	Chi phí điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành
	253
	0.35
	279
	0.39
	307
	0.43
	337
	0.47
	371
	0.52

	4
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật
	543
	0.75
	597
	0.83
	657
	0.91
	723
	1.00
	795
	1.10

	5
	Khấu hao Nhà giảng đường, hội trường, thư viện, KTX, nhà làm việc (tính bằng đơn giá XD hiện tại 5 triệu/1m2)
	288.0
	0.40
	317
	0.44
	348
	0.48
	383
	0.53
	422
	0.59

	6
	Khấu hao máy móc thiết bi, máy tính, máy chiếu, điều hòa, thiết bị thực hành,
	1080.0
	1.50
	1188
	1.65
	1307
	1.82
	1437
	2.00
	1581
	2.20

	7
	Khấu hao TSCĐ vô hình (các phần quản lý đào tạo, thư viện, học tập,..)
	158.4
	0.22
	174
	0.24
	192
	0.27
	211
	0.29
	232
	0.32

	8
	DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ VÀ  PHÁT TRIỂN - lãi suất chiết khấu 8% năm
	
	0.17
	134.32
	0.19
	147.76
	0.21
	162.53
	0.23
	178.78
	0.25

	
	Tính cho toàn trường (20 ngành)
	-
	
	2,686
	
	2,955
	
	3,251
	
	3,576
	

	1
	Mức học phí: 1 (Đảm bảo lương và các khoản phúc lợi= Mục 1)
	
	4.9
	
	5.9
	
	6.4
	
	7.2
	
	8.5

	2
	Mức học phí 2: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi  và chi thường xuyên=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4)
	
	6.5
	
	7.7
	
	8.5
	
	9.5
	
	11.1

	3
	Mức học phí 3: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi ,chi thường xuyên, khấu hao mới TSCĐ và ĐT PT=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4+ Mục 5+ Mục 6+ Mục 7+ Mục 8)
	
	8.8
	
	10.2
	
	11.3
	
	12.5
	
	14.4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đề xuất học phí theo ngành 70% theo 3 mức
	
	
	
	
	
	6.25
	
	7.58
	
	9.51

	
	XHH thấp
	500
	
	
	
	
	4.50
	
	5.03
	
	5.96

	
	Bình thường
	2500
	
	
	
	
	5.94
	
	7.12
	
	8.84

	
	XHH cao
	1000
	
	
	
	
	7.88
	
	10.03
	
	12.96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tốc độ tăng hệ XHH Thấp
	
	
	
	
	
	0.7
	
	0.7
	
	0.7

	
	Tốc độ tăng hệ XHH Thường
	
	
	
	
	
	0.7
	
	0.75
	
	0.8

	
	Tốc độ tăng hệ XHH Cao
	
	
	
	
	
	0.7
	
	0.8
	
	0.9


	PHỤ LỤC 3B:    DỰ TOÁN CHI CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011-2015

	 
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính : triệu đồng
	
	

	 STT 
	 Chi tiêu 
	 Chia ra các năm  

	
	
	 Năm 2011 
	 Năm 2012 
	 Năm 2013 
	 Năm 2014 
	 Năm 2015 

	 
	 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 

	 A 
	QUY MÔ ĐÀO TẠO (người)
	58,983
	              
	 
	53,693 
	         
	 
	51,017 
	          
	 
	50,860 
	            
	 
	47,445
	
	

	      1 
	 Đại học chính quy 
	20,000 
	 
	16,290 
	20,005 
	 
	16,994 
	19,035 
	 
	18,230 
	 19,080 
	 
	    20,484 
	19,300
	
	23,010

	1.1
	 Chương trình đại trà 
	15,000 
	0.80 
	12,000 
	14,700 
	0.8 
	11,760 
	14,400 
	0.90 
	12,96 
	14,100 
	 1.00 
	14,100 
	13,800 
	1.10 
	 15,180 

	1.2
	 Chương trình tiên tiến 
	450 
	1.50 
	675 
	590 
	1.8 
	1,062 
	 700 
	1.66 
	 1,161 
	750 
	 1.80 
	 1,350 
	800 
	2.00 
	 1,600 

	1.3
	 Chương trình chất lượng cao 
	275 
	1.50 
	413 
	475 
	1.8 
	855 
	 725 
	1.66 
	 1,202 
	950 
	 1.80 
	 1,710 
	 1,100 
	2.00 
	 2,200 

	1.4
	 Chương trình POHE 
	225 
	1.50 
	338 
	290 
	1.8 
	522 
	 360 
	1.66 
	597 
	380 
	 1.80 
	684 
	400 
	2.00 
	 800 

	 1.5 
	 Đào tạo theo địa chỉ 
	300 
	0.80 
	240 
	300 
	0.8 
	240 
	 300 
	0.90 
	270 
	300 
	 1.00 
	300 
	300 
	1.10 
	 330 

	 1.6 
	 Đào tạo văn bằng 2 
	1,150 
	0.70 
	805 
	1,150 
	0.7 
	805 
	 950 
	0.80 
	760 
	 1,000 
	 0.90 
	900 
	 1,300 
	1.00 
	 1,300 

	 1.7 
	 Liên thông CĐ lên đại học 
	2,000 
	0.70 
	1,400 
	1,800 
	0.7 
	1,260 
	1,400 
	0.80 
	 1,120 
	 1,400 
	 0.90 
	 1,260 
	 1,400 
	1.00 
	 1,400 

	 1.8 
	 Liên thông TC lên đại học 
	600 
	0.70 
	420 
	700 
	0.7 
	490 
	 200 
	0.80 
	160 
	200 
	 0.90 
	180 
	200 
	1.00 
	 200 

	      2 
	 Sau đại học 
	3,567 
	 
	13,911 
	3,624 
	 
	15,583 
	3,732 
	 
	17,540 
	3,880 
	 
	20,176 
	4,045 
	 
	23,057 

	 2.1 
	 Cao học 
	3,220 
	3.90 
	12,558 
	3,263 
	4.3 
	14,031 
	3,362 
	4.70 
	15,801 
	 3,480 
	 5.20 
	18,096 
	 3,625 
	5.70 
	 20,663 

	 2.2 
	 Tiến sỹ 
	347 
	3.90 
	1,353 
	361 
	4.3 
	1,552 
	 370 
	4.70 
	 1,739 
	400 
	 5.20 
	 2,080 
	420 
	5.70 
	 2,394 

	 II 
	 Đại học phi chính quy 
	35,416 
	 
	19,919 
	30,064 
	 
	18,222 
	28,250 
	 
	21,112 
	27,900 
	 
	23,310 
	24,100 
	 
	22,460 

	2.1
	 Đại học vừa làm vừa học 
	22,400 
	0.70 
	13,328 
	20,350 
	0.7 
	12,108 
	 20,250 
	0.80 
	16,200 
	20,100 
	 0.90 
	18,090 
	17,500 
	1.00 
	 17,500 

	2.2
	 Liên thông CĐ lên ĐH VLVH 
	2,500 
	0.70 
	1,750 
	2,000 
	0.7 
	1,400 
	2,000 
	0.80 
	 1,600 
	 1,900 
	 0.90 
	 1,710 
	 1,600 
	1.00 
	1,600.0 

	2.3
	 Liên thông trung cấp lên ĐH VLVH 
	1,000 
	0.70 
	700 
	1,000 
	0.7 
	700 
	1,000 
	0.80 
	800 
	900 
	 0.90 
	810 
	900 
	1.00 
	 900.0 

	2.4
	 Đào tạo bằng thứ 2 VLVH 
	5,391 
	0.70 
	2,264 
	3,914 
	0.7 
	2,740 
	2,200 
	0.80 
	 1,056 
	 2,100 
	 0.90 
	 1,134 
	 1,900 
	1.00 
	 1,140 

	2.5
	 Đào tạo từ xa 
	4,125 
	0.70 
	1,877 
	2,800 
	0.7 
	1,274 
	2,800 
	0.80 
	 1,456 
	 2,900 
	 0.90 
	 1,566 
	 2,200 
	1.00 
	1,320.0 

	 
	            Tổng cộng:
	 
	 
	50,120
	53,693 
	
	50,799 
	51,017 
	
	56,883 
	50,860 
	
	63,970
	47,445 
	
	 68,527 


	PHỤ LỤC 3C: DỰ TOÁN CHI ĐIỆN NƯỚC, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011-2015

	 
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính : triệu đồng  

	 STT 
	 Chi tiêu 
	 Chia ra các năm  

	
	
	 Năm 2011 
	 Năm 2012 
	 Năm 2013 
	 Năm 2014 
	 Năm 2015 

	 
	 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 

	 A 
	QUY MÔ ĐÀO TẠO (người)
	58,983
	-
	
	53,693
	-
	
	51,017
	-
	
	50,860
	-
	
	47,445
	-
	

	      1 
	 Đại học chính quy 
	20,000
	
	7,910
	20,005
	
	8,145
	19,035
	
	8,507
	19,080
	
	10,112
	19,300
	
	10,800

	1.1
	 Chương trình đại trà 
	15,000
	0.40
	6,000
	14,700
	0.4
	5,880
	14,400
	0.40
	5,760
	14,100
	0.50
	7,050
	13,800
	0.50
	6,900

	1.2
	 Chương trình tiên tiến 
	450
	0.70
	315
	590
	0.8
	457
	700
	0.90
	630
	750
	0.90
	675
	800
	1.00
	800

	1.3
	 Chương trình chất lượng cao 
	275
	0.70
	193
	475
	0.8
	368
	725
	0.90
	653
	950
	0.90
	855
	1,100
	1.00
	1,100

	1.4
	 Chương trình POHE 
	225
	0.70
	158
	290
	0.8
	225
	360
	0.90
	324
	380
	0.90
	342
	400
	1.00
	400

	 1.5 
	 Đào tạo theo địa chỉ 
	300
	0.40
	120
	300
	0.4
	120
	300
	0.40
	120
	300
	0.50
	150
	300
	0.50
	150

	 1.6 
	 Đào tạo văn bằng 2 
	1,150
	0.30
	345
	1,150
	0.3
	345
	950
	0.40
	380
	1,000
	0.40
	400
	1,300
	0.50
	650

	 1.7 
	 Liên thông CĐ lên đại học 
	2,000
	0.30
	600
	1,800
	0.3
	540
	1,400
	0.40
	560
	1,400
	0.40
	560
	1,400
	0.50
	700

	 1.8 
	 Liên thông TC lên đại học 
	600
	0.30
	180
	700
	0.3
	210
	200
	0.40
	80
	200
	0.40
	80
	200
	0.50
	100

	      2 
	 Sau đại học 
	3,567
	
	6,421
	3,624
	
	7,248
	3,732
	
	8,210
	3,880
	
	9,312
	4,045
	
	10,922

	 2.1 
	 Cao học 
	3,220
	1.80
	5,796
	3,263
	2.0
	6,526
	3,362
	2.20
	7,396
	3,480
	2.40
	8,352
	3,625
	2.70
	9,788

	 2.2 
	 Tiến sỹ 
	347
	1.80
	625
	361
	2.0
	722
	370
	2.20
	814
	400
	2.40
	960
	420
	2.70
	1,134

	 II 
	 Đại học phi chính quy 
	35,416
	
	9,031
	30,064
	
	7,809
	28,250
	
	10,556
	27,900
	
	10,360
	24,100
	
	11,230

	2.1
	 Đại học vừa làm vừa học 
	22,400
	0.30
	5,712
	20,350
	0.3
	5,189
	20,250
	0.40
	8,100
	20,100
	0.40
	8,040
	17,500
	0.50
	8,750

	2.2
	 Liên thông CĐ lên ĐH VLVH 
	2,500
	0.30
	638
	2,000
	0.3
	600
	2,000
	0.40
	800
	1,900
	0.40
	760
	1,600
	0.50
	800.0

	2.3
	 Liên thông trung cấp lên ĐH VLVH 
	1,000
	0.30
	255
	1,000
	0.3
	300
	1,000
	0.40
	400
	900
	0.40
	360
	900
	0.50
	450.0

	2.4
	 Đào tạo bằng thứ 2 VLVH 
	5,391
	0.30
	1,375
	3,914
	0.3
	1,174
	2,200
	0.40
	528
	2,100
	0.40
	504
	1,900
	0.50
	570

	2.5
	 Đào tạo từ xa 
	4,125
	0.30
	1,052
	2,800
	0.3
	546
	2,800
	0.40
	728
	2,900
	0.40
	696
	2,200
	0.50
	660.0

	 
	            Tổng cộng:
	
	
	23,362
	53,693
	-
	23,203
	51,017
	-
	27,273
	50,860
	-
	29,784
	47,445
	-
	32,952


	PHỤ LỤC 3D: DỰ TOÁN CHI THƯỜNG HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN GIAI ĐOẠN 2011-2015

	 
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính : triệu đồng  
	

	 STT 
	 Chi tiêu 
	 Chia ra các năm  

	
	
	 Năm 2011 
	 Năm 2012 
	 Năm 2013 
	 Năm 2014 
	 Năm 2015 

	 
	 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 

	 A 
	QUY MÔ ĐÀO TẠO (người)
	58,983
	-
	
	53,693
	-
	
	51,017
	-
	
	50,860
	-
	
	47,445
	-
	

	      1 
	 Đại học chính quy 
	20,000
	
	9,265
	20,005
	
	11,906
	19,035
	
	15,288
	19,080
	
	19,008
	19,300
	
	23,500

	1.1
	 Chương trình đại trà 
	15,000
	0.50
	7,500
	14,700
	0.6
	8,820
	14,400
	0.70
	10,080
	14,100
	0.80
	11,280
	13,800
	0.90
	12,420

	1.2
	 Chương trình tiên tiến 
	450
	1.70
	765
	590
	2.1
	1,265
	700
	2.80
	1,960
	750
	3.60
	2,700
	800
	4.70
	3,760

	1.3
	 Chương trình chất lượng cao 
	275
	1.70
	468
	475
	2.1
	1,019
	725
	2.80
	2,030
	950
	3.60
	3,420
	1,100
	4.70
	5,170

	1.4
	 Chương trình POHE 
	225
	1.70
	383
	290
	2.1
	622
	360
	2.80
	1,008
	380
	3.60
	1,368
	400
	4.70
	1,880

	 1.5 
	 Đào tạo theo địa chỉ 
	300
	0.50
	150
	300
	0.6
	180
	300
	0.70
	210
	300
	0.80
	240
	300
	0.90
	270

	 1.6 
	 Đào tạo văn bằng 2 
	1,150
	-
	-
	1,150
	
	-
	950
	
	-
	1,000
	
	-
	1,300
	
	-

	 1.7 
	 Liên thông CĐ lên đại học 
	2,000
	-
	-
	1,800
	
	-
	1,400
	
	-
	1,400
	
	-
	1,400
	
	-

	 1.8 
	 Liên thông TC lên đại học 
	600
	-
	-
	700
	-
	-
	200
	-
	-
	200
	-
	-
	200
	-
	-

	      2 
	 Sau đại học 
	3,567
	
	-
	3,624
	
	-
	3,732
	
	-
	3,880
	
	-
	4,045
	
	-

	 2.1 
	 Cao học 
	3,220
	-
	-
	3,263
	
	-
	3,362
	
	-
	3,480
	
	-
	3,625
	
	-

	 2.2 
	 Tiến sỹ 
	347
	-
	-
	361
	
	-
	370
	
	-
	400
	
	-
	420
	
	-

	 II 
	 Đại học phi chính quy 
	35,416
	
	-
	30,064
	
	-
	28,250
	
	-
	27,900
	
	-
	24,100
	
	-

	2.1
	 Đại học vừa làm vừa học 
	22,400
	
	-
	20,350
	
	-
	20,250
	
	-
	20,100
	-
	
	17,500
	
	-

	2.2
	 Liên thông CĐ lên ĐH VLVH 
	2,500
	
	-
	2,000
	
	-
	2,000
	
	-
	1,900
	-
	-
	1,600
	-
	-

	2.3
	 Liên thông trung cấp lên ĐH VLVH 
	1,000
	
	-
	1,000
	
	-
	1,000
	
	-
	900
	-
	-
	900
	-
	-

	2.4
	 Đào tạo bằng thứ 2 VLVH 
	5,391
	
	-
	3,914
	
	-
	2,200
	
	-
	2,100
	-
	-
	1,900
	-
	-

	2.5
	 Đào tạo từ xa 
	4,125
	
	-
	2,800
	
	-
	2,800
	
	-
	2,900
	-
	-
	2,200
	-
	-

	 
	            Tổng cộng:
	
	
	9,265
	53,693
	-
	11,906
	51,017
	-
	15,288
	50,860
	-
	19,008
	47,445
	-
	23,500


	PHỤC LỤC 3E:   DỰ TOÁN  CHI NHÂN LỰC PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THEO QUY MÔ GIAI ĐOẠN 2011-2015

	 
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính : triệu đồng
	

	 STT 
	 Chi tiêu 
	 Chia ra các năm  

	
	
	 Năm 2011 
	 Năm 2012 
	 Năm 2013 
	 Năm 2014 
	 Năm 2015 

	 
	 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 

	 A 
	QUY MÔ ĐÀO TẠO (người)
	58,983
	-
	
	53,693
	-
	
	51,017
	-
	
	50,860
	-
	
	47,445
	-
	

	      1 
	 Đại học chính quy 
	20,000
	
	88,750
	20,005
	
	109,374
	19,035
	
	133,512
	19,080
	
	161,170
	19,300
	
	195,870

	1.1
	 Chương trình đại trà 
	15,000
	4.90
	73,500
	14,700
	5.9
	86,730
	14,400
	7.00
	100,800
	14,100
	8.30
	117,030
	13,800
	10.00
	138,000

	1.2
	 Chương trình tiên tiến 
	450
	10.70
	4,815
	590
	12.8
	7,552
	700
	15.20
	10,640
	750
	18.00
	13,500
	800
	21.70
	17,360

	1.3
	 Chương trình chất lượng cao 
	275
	10.70
	2,943
	475
	12.8
	6,080
	725
	15.20
	11,020
	950
	18.00
	17,100
	1,100
	21.70
	23,870

	1.4
	 Chương trình POHE 
	225
	10.70
	2,408
	290
	12.8
	3,712
	360
	15.20
	5,472
	380
	18.00
	6,840
	400
	21.70
	8,680

	 1.5 
	 Đào tạo theo địa chỉ 
	300
	10.70
	3,210
	300
	12.8
	3,840
	300
	15.20
	4,560
	300
	18.00
	5,400
	300
	21.70
	6,510

	 1.6 
	 Đào tạo văn bằng 2 
	1,150
	0.50
	575
	1,150
	0.4
	460
	950
	0.40
	380
	1,000
	0.50
	500
	1,300
	0.50
	650

	 1.7 
	 Liên thông CĐ lên đại học 
	2,000
	0.50
	1,000
	1,800
	0.4
	720
	1,400
	0.40
	560
	1,400
	0.50
	700
	1,400
	0.50
	700

	 1.8 
	 Liên thông TC lên đại học 
	600
	0.50
	300
	700
	0.4
	280
	200
	0.40
	80
	200
	0.50
	100
	200
	0.50
	100

	      2 
	 Sau đại học 
	3,567
	
	39,950
	3,624
	
	48,562
	3,732
	
	59,445
	3,880
	
	73,304
	4,045
	
	91,879

	 2.1 
	 Cao học 
	3,220
	11.20
	36,064
	3,263
	13.4
	43,724
	3,362
	15.93
	53,552
	3,480
	18.89
	65,747
	3,625
	22.71
	82,339

	 2.2 
	 Tiến sỹ 
	347
	11.20
	3,886
	361
	13.4
	4,837
	370
	15.93
	5,894
	400
	18.89
	7,557
	420
	22.71
	9,540

	 II 
	 Đại học phi chính quy 
	35,416
	
	34,147
	30,064
	
	26,032
	28,250
	
	29,029
	27,900
	
	31,080
	24,100
	
	29,198

	2.1
	 Đại học vừa làm vừa học 
	22,400
	1.20
	22,848
	20,350
	1.0
	17,298
	20,250
	1.10
	22,275
	20,100
	1.20
	24,120
	17,500
	1.30
	22,750

	2.2
	 Liên thông CĐ lên ĐH VLVH 
	2,500
	1.20
	3,000
	2,000
	1.0
	2,000
	2,000
	1.10
	2,200
	1,900
	1.20
	2,280
	1,600
	1.30
	2,080.0

	2.3
	 Liên thông trung cấp lên ĐH VLVH 
	1,000
	1.20
	1,200
	1,000
	1.0
	1,000
	1,000
	1.10
	1,100
	900
	1.20
	1,080
	900
	1.30
	1,170.0

	2.4
	 Đào tạo bằng thứ 2 VLVH 
	5,391
	1.20
	3,882
	3,914
	1.0
	3,914
	2,200
	1.10
	1,452
	2,100
	1.20
	1,512
	1,900
	1.30
	1,482

	2.5
	 Đào tạo từ xa 
	4,125
	1.20
	3,218
	2,800
	1.0
	1,820
	2,800
	1.10
	2,002
	2,900
	1.20
	2,088
	2,200
	1.30
	1,716.0

	 
	            Tổng cộng:
	
	
	162,847
	53,693
	-
	183,967
	51,017
	-
	221,986
	50,860
	-
	265,554
	47,445
	-
	316,947


	PHỤ LỤC 3F: DỰ TOÁN THU HỌC PHÍ CÁC HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY THEO CHI TIÊU GIAI ĐOẠN 2011-2015 (THEO LỘ TRÌNH TĂNG HỌC PHÍ CỦA BỘ GD&ĐT)

	 
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính : triệu đồng  
	

	 STT 
	 Chi tiêu 
	 Chia ra các năm  

	
	
	 Năm 2011 
	 Năm 2012 
	 Năm 2013 
	 Năm 2014 
	 Năm 2015 

	 
	 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 
	 Số SV 
	TB/ SV
	 Thành tiền 

	 A 
	QUY MÔ ĐÀO TẠO (người)
	58,983
	-
	
	53,693
	-
	
	51,017
	-
	
	50,860
	-
	
	47,445
	-
	

	      1 
	 Đại học chính quy 
	20,000
	
	96,352
	20,005
	
	117,329
	19,035
	
	138,135
	19,080
	
	168,436
	19,300
	
	205,441

	1.1
	 Chương trình đại trà 
	15,000
	3.55
	53,250
	14,700
	4.2
	61,740
	14,400
	4.85
	69,840
	14,100
	5.50
	77,550
	13,800
	6.15
	84,870

	1.2
	 Chương trình tiên tiến 
	450
	20.00
	9,000
	590
	24.0
	14,160
	700
	28.80
	20,160
	750
	34.56
	25,920
	800
	41.47
	33,178

	1.3
	 Chương trình chất lượng cao 
	275
	15.50
	4,263
	475
	18.9
	8,982
	725
	22.69
	16,452
	950
	27.23
	25,869
	1,100
	32.68
	35,944

	1.4
	 Chương trình POHE 
	225
	15.55
	3,499
	290
	18.7
	5,411
	360
	22.39
	8,061
	380
	26.87
	10,211
	400
	32.24
	12,898

	 1.5 
	 Đào tạo theo địa chỉ 
	300
	7.20
	2,160
	300
	7.2
	2,160
	300
	8.64
	2,592
	300
	10.37
	3,110
	300
	12.44
	3,732

	 1.6 
	 Đào tạo văn bằng 2 
	1,150
	7.50
	8,625
	1,150
	7.5
	8,625
	950
	9.00
	8,550
	1,000
	10.80
	10,800
	1,300
	12.96
	16,848

	 1.7 
	 Liên thông CĐ lên đại học 
	2,000
	6.50
	13,000
	1,800
	6.5
	11,700
	1,400
	7.80
	10,920
	1,400
	9.36
	13,104
	1,400
	11.23
	15,725

	 1.8 
	 Liên thông TC lên đại học 
	600
	4.26
	2,556
	700
	6.5
	4,550
	200
	7.80
	1,560
	200
	9.36
	1,872
	200
	11.23
	2,246

	      2 
	 Sau đại học 
	3,567
	
	20,146
	3,624
	
	24,347
	3,732
	
	28,945
	3,880
	
	34,210
	4,045
	
	39,898

	 2.1 
	 Cao học 
	3,220
	5.30
	17,066
	3,263
	6.3
	20,557
	3,362
	7.28
	24,459
	3,480
	8.25
	28,710
	3,625
	9.23
	33,441

	 2.2 
	 Tiến sỹ 
	347
	8.88
	3,080
	361
	10.5
	3,791
	370
	12.13
	4,486
	400
	13.75
	5,500
	420
	15.38
	6,458

	 II 
	 Đại học phi chính quy 
	35,416
	
	135,396
	30,064
	
	115,609
	28,250
	
	128,802
	27,900
	
	152,251
	24,100
	
	158,786

	2.1
	 Đại học vừa làm vừa học 
	22,400
	3.90
	87,360
	20,350
	3.9
	79,365
	20,250
	4.68
	94,770
	20,100
	5.62
	112,882
	17,500
	6.74
	117,936

	2.2
	 Liên thông CĐ lên ĐH VLVH 
	2,500
	3.90
	9,750
	2,000
	3.9
	7,800
	2,000
	4.68
	9,360
	1,900
	5.62
	10,670
	1,600
	6.74
	10,783

	2.3
	 Liên thông trung cấp lên ĐH VLVH 
	1,000
	4.00
	4,000
	1,000
	4.00
	4,000
	1,000
	4.80
	4,800
	900
	5.76
	5,184
	900
	6.91
	6,221

	2.4
	 Đào tạo bằng thứ 2 VLVH 
	5,391
	4.60
	24,799
	3,914
	4.6
	18,004
	2,200
	5.52
	12,144
	2,100
	6.62
	13,910
	1,900
	7.95
	15,103

	2.5
	 Đào tạo từ xa 
	4,125
	2.30
	9,488
	2,800
	2.3
	6,440
	2,800
	2.76
	7,728
	2,900
	3.31
	9,605
	2,200
	3.97
	8,744

	 
	            Tổng cộng:
	
	
	251,894
	53,693
	-
	257,285
	51,017
	-
	295,882
	50,860
	-
	354,897
	47,445
	-
	404,125


	PHỤ LỤC 4A. DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2011- 2015 (THEO KHUNG HỌC PHÍ CỦA NĐ 49/NĐ-CP ) 

	
	
	
	
	 Đơn vị tính: Triệu đồng 

	STT
	 Chi tiêu 
	 Chia ra các năm  

	
	
	 Năm 2011 
	 Năm 2012 
	 Năm 2013 
	 Năm 2014 
	 Năm 2015 

	A
	  QUY MÔ ĐÀO TẠO (người) 
	58,983
	53,693
	51,017
	50,860
	47,445

	I
	 ĐÀO TẠO THEO CHỈ TIÊU GIAO 
	23,567
	23,629
	22,767
	22,960
	23,345

	1
	 Đại học chính quy 
	20,000
	20,005
	19,035
	19,080
	19,300

	1.1
	 Chương trình đại trà 
	15,000
	14,700
	14,400
	14,100
	13,800

	1.2
	 Chương trình tiên tiến 
	450
	590
	700
	750
	800

	1.3
	 Chương trình chất lượng cao 
	275
	475
	725
	950
	1,100

	1.4
	 Chương trình POHE 
	225
	290
	360
	380
	400

	1.5
	 Đào tạo theo địa chỉ 
	300
	300
	300
	300
	300

	1.6
	 Đào tạo văn bằng 2 
	1,150
	1,150
	950
	1,000
	1,300

	1.7
	 Liên thông CĐ lên đại học 
	2,000
	1,800
	1,400
	1,400
	1,400

	1.8
	 Liên thông TC lên đại học 
	600
	700
	200
	200
	200

	2
	 Sau đại học 
	3,567
	3,624
	3,732
	3,880
	4,045

	2.1
	 Cao học 
	3,220
	3,263
	3,362
	3,480
	3,625

	2.2
	 Tiến sỹ 
	347
	361
	370
	400
	420

	II
	 Đại học phi chính quy 
	35,416
	30,064
	28,250
	27,900
	24,100

	2.1
	 Đại học vừa làm vừa học 
	22,400
	20,350
	20,250
	20,100
	17,500

	2.2.2
	 Liên thông CĐ lên ĐH VLVH 
	2,500
	2,000
	2,000
	1,900
	1,600

	2.2.2
	 Liên thông TC lên ĐH VLVH 
	1,000
	1,000
	1,000
	900
	900

	2.3.2
	 Đào tạo bằng thứ 2 VLVH 
	5,391
	3,914
	2,200
	2,100
	1,900

	2.4
	 Đào tạo từ xa 
	4,125
	2,800
	2,800
	2,900
	2,200

	B
	 NGUỒN THU ĐỂ CHI THƯỜNG XUYÊN 
	265,694
	271,885
	313,402
	375,921
	429,354

	1
	 NSNN CẤP 
	13,800
	14,600
	17,520
	21,024
	25,229

	2
	 Học phí, lệ phí 
	251,894
	257,285
	295,882
	354,897
	404,125

	
	- Đại học chính quy
	96,352
	117,329
	138,135
	168,436
	205,441

	
	- Sau đại họccao học 
	20,146
	24,347
	28,945
	34,210
	39,898

	
	 .- Học phí phi chính quy 
	135,396
	115,609
	128,802
	152,251
	158,786

	3
	 Thu các hoạt động dịch vụ
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	 Thu các hợp đồng tài trợ
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN 
	248,594
	277,875
	346,430
	403,316
	471,925

	1
	 Chi nhân lực 
	162,847
	183,967
	221,986
	265,554
	316,947

	2
	 Chi học bổng 
	9,265
	11,906
	15,288
	19,008
	23,500

	3
	 Chi điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành và chi khác 
	23,362
	23,203
	27,273
	29,784
	32,952

	4
	 Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
	50,120
	50,799
	56,883
	63,970
	68,527

	5
	 Chi đối ứng nhà trung tâm
	3,000
	8,000
	25,000
	25,000
	30,000

	D
	 DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
	17,099
	(5,989)
	(33,028)
	(27,395)
	(42,571)


	PHỤ LỤC 4B. DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2011- 2015 (MỨC THU HỌC PHÍ THEO LỘ TRÌNH CỦA TRƯỜNG)

	
	
	
	            Đơn vị tính: Triệu đồng 

	STT
	 Chi tiêu 
	 Chia ra các năm  

	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	A
	  QUY MÔ ĐÀO TẠO (người) 
	58,983
	53,693
	51,017
	50,860
	47,445

	I
	 ĐÀO TẠO THEO CHỈ TIÊU GIAO 
	23,567
	23,629
	22,767
	22,960
	23,345

	1
	 Đại học chính quy 
	20,000
	20,005
	19,035
	19,080
	19,300

	1.1
	 Chương trình đại trà 
	15,000
	14,700
	14,400
	14,100
	13,800

	1.2
	 Chương trình tiên tiến 
	450
	590
	700
	750
	800

	1.3
	 Chương trình chất lượng cao 
	275
	475
	725
	950
	1,100

	1.4
	 Chương trình POHE 
	225
	290
	360
	380
	400

	1.5
	 Đào tạo theo địa chỉ 
	300
	300
	300
	300
	300

	1.6
	 Đào tạo văn bằng 2 
	1,150
	1,150
	950
	1,000
	1,300

	1.7
	 Liên thông CĐ lên đại học 
	2,000
	1,800
	1,400
	1,400
	1,400

	1.8
	 Liên thông TC lên đại học 
	600
	700
	200
	200
	200

	2
	 Sau đại học 
	3,567
	3,624
	3,732
	3,880
	4,045

	2.1
	 Cao học 
	3,220
	3,263
	3,362
	3,480
	3,625

	2.2
	 Tiến sỹ 
	347
	361
	370
	400
	420

	II
	 Đại học phi chính quy 
	35,416
	30,064
	28,250
	27,900
	24,100

	2.1
	 Đại học vừa làm vừa học 
	22,400
	20,350
	20,250
	20,100
	17,500

	2.2.2
	 Liên thông CĐ lên ĐH VLVH 
	2,500
	2,000
	2,000
	1,900
	1,600

	2.2.2
	 Liên thông TC lên ĐH VLVH 
	1,000
	1,000
	1,000
	900
	900

	2.3.2
	 Đào tạo bằng thứ 2 VLVH 
	5,391
	3,914
	2,200
	2,100
	1,900

	2.4
	 Đào tạo từ xa 
	4,125
	2,800
	2,800
	2,900
	2,200

	B
	 NGUỒN THU ĐỂ CHI THƯỜNG XUYÊN 
	265,694
	317,495
	368,860
	444,467
	534,517

	1
	 NSNN CẤP 
	13,800
	14,600
	17,520
	21,024
	25,229

	2
	 Học phí, lệ phí 
	251,894
	302,895
	351,340
	423,443
	509,289

	
	  - Đại học chính quy  
	96,352
	134,822
	160,023
	195,508
	258,169

	
	  - Sau đại học  cao học 
	20,146
	52,464
	62,515
	75,684
	92,334

	
	 .- Học phí phi chính quy 
	135,396
	115,609
	128,802
	152,251
	158,786

	3
	 Thu các hoạt động dịch vụ  
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN 
	248,594
	277,875
	346,430
	403,316
	471,925

	1
	 Chi nhân lực 
	162,847
	183,967
	221,986
	265,554
	316,947

	2
	 Chi học bổng 
	9,265
	11,906
	15,288
	19,008
	23,500

	3
	Chi điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành và chi khác 
	23,362
	23,203
	27,273
	29,784
	32,952

	4
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường CSVC 
	50,120
	50,799
	56,883
	63,970
	68,527

	5
	 Chi đối ứng nhà trung tâm  
	3,000
	8,000
	25,000
	25,000
	30,000

	D
	 DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
	17,099
	39,620
	22,430
	41,151
	62,592


	BẢNG 5: DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	         Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	GHI CHÚ

	A
	NGUỒN THU
	14,000
	16,000
	18,320
	21,016
	23,671
	 

	1
	Đề tài cấp Nhà nước đấu thầu
	8,000
	8,800
	9,680
	10,648
	11,713
	Tăng 10%/ năm

	2
	Đề tài quy hoạch các địa phương
	3,500
	4,200
	5,040
	6,048
	6,774
	Tăng 20%/năm

	3
	Các đề tài tư vấn khác
	2,500
	3,000
	3,600
	4,320
	5,184
	Tăng 20%/năm

	B
	CHI HOẠT ĐỘNG NCKH
	12,075
	13,810
	15,824
	18,166
	20,459
	 

	1
	Đề tài cấp Nhà nước đấu thầu
	6,800
	7,480
	8,228
	9,051
	9,956
	Tích luỹ 15% cho QPTNC

	2
	Đề tài quy hoạch các địa phương
	3,150
	3,780
	4,536
	5,443
	6,096
	Tích luỹ 10% cho QPTNC

	3
	Các đề tài tư vấn khác
	2,125
	2,550
	3,060
	3,672
	4,406
	Tích luỹ 15% cho QPTNC

	C
	TÍCH LUỸ QUY PHÁT TRIỂN NCKH
	1,925
	2,190
	2,496
	2,850
	3,212
	 


	PHỤ LỤC 6A: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHO TOÀN TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Loại cán bộ
	2011
	2012
	2015

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	GV quy đổi
	Số lượng
	Tỉ lệ
	GV quy đổi
	Số lượng
	Tỉ lệ
	GV quy đổi

	1
	Giảng viên cơ hữu
	769
	 
	947
	799
	 
	1008
	920
	 
	1240

	 
	Giáo sư
	19
	2%
	57
	21
	3%
	63
	30
	3%
	90

	 
	Phó giáo sư
	98
	13%
	196
	108
	14%
	216
	140
	15%
	280

	 
	Tiến sĩ
	140
	18%
	210
	170
	22%
	255
	280
	30%
	420

	 
	Thạc sĩ
	372
	48%
	372
	370
	48%
	370
	370
	40%
	370

	 
	Đại học
	140
	18%
	112
	130
	17%
	104
	100
	11%
	80

	2
	Cán bộ hành chính, phục vụ
	478
	 
	 
	488
	 
	 
	518
	 
	 

	 
	CB kỹ thuật (Kỹ sư PVGD)
	260
	54%
	 
	270
	56%
	 
	300
	58%
	 

	 
	CB hành chính
	218
	46%
	 
	218
	46%
	 
	218
	42%
	 

	 
	Tổng số
	1247
	 
	 
	1287
	 
	 
	1438
	 
	 


	PHỤ LỤC 6B: DỰ KIẾN CHI NHÂN LỰC

	
	         
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng
	

	TT
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Chi giảng viên cơ hữu
	                75.367 
	           103.896 
	         139.471 
	         187.243 
	            254.362 

	1.1
	Lương, bảo hiểm, phúc lợi
	                44.730 
	             59.599 
	           77.022 
	          99.683 
	            130.714 

	 
	Số lượng CB
	769
	799
	834
	877
	920

	 
	Hệ số lương TB
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	 
	Lương cơ bản
	0,83
	1,05
	1,3
	1,6
	2,0

	 
	Mức lương TB của CB/ tháng
	                  2.553 
	               3.356 
	            4.337 
	            5.613 
	               7.360 

	1.1.1
	Tổng lương
	             30.637 
	             40.270 
	           52.042 
	          67.354 
	             88.320 

	1.1.2
	Bảo hiểm (2011; 21%, từ năm 2012; 23%)
	                  6.434 
	               9.262 
	           11.970 
	          15.491 
	             20.314 

	1.1.3
	Khen thưởng, phúc lợi (25%)
	                  7.659 
	             10.067 
	           13.010 
	          16.838 
	             22.080 

	1.2
	Thù lao giảng phi chính quy)
	                30.637 
	             44.297 
	           62.450 
	          87.560 
	            123.648 

	2
	Chi CB hành chính, phục vụ
	                35.135 
	             47.592 
	           62.461 
	          81.345 
	            107.412 

	 
	Số lượng CB
	                    478 
	                 488 
	               498 
	               508 
	                  518 

	 
	Hệ số lương TB
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	 
	Mức lương TB của CB (tăng 25%/năm)
	                  1.190 
	               1.537 
	            1.942 
	            2.438 
	               3.108 

	1.1.1
	Tổng lương
	                14.283 
	             18.446 
	           23.306 
	          29.261 
	             37.296 

	1.1.2
	Bảo hiểm (2011; 21%, từ năm 2012; 23%)
	                  2.999 
	               4.243 
	            5.360 
	            6.730 
	               8.578 

	1.1.3
	Khen thưởng, phúc lợi (25%)
	                  3.571 
	               4.612 
	            5.827 
	            7.315 
	               9.324 

	1.2
	Phụ cấp quản lý (tăng 10%/năm)
	                14.283 
	             20.291 
	           27.968 
	          38.039 
	             52.214 

	3
	Chi đào tạo, bồi dưỡng CB
	                 2.000 
	              2.400 
	           2.880 
	           3.456 
	              4.147 

	4
	Chi công lao động ngoài giờ
	               21.983 
	            24.181 
	         26.599 
	         29.259 
	            32.185 

	 
	Tổng cộng
	134.485,2
	178.068,6
	231.412,1
	301.303,4
	398.106,6


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Nội dung
	Sinh viên tuyển mới /năm
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	Chi phí xuất đào tạo
	
	
	
	
	
	

	Mức học phí: 1 (Đảm bảo lương và các khoản phúc lợi= Mục 1)
	
	4.9
	5.9
	6.4
	7.2
	8.5

	Mức học phí 2: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi  và chi thường xuyên=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4)
	
	6.5
	7.7
	8.5
	9.5
	11.1

	Mức học phí 3: (Đảm bảo lương, các khoản phúc lợi ,chi thường xuyên, khấu hao mới TSCĐ và ĐT PT=Mục 1+ Mục 2+ Mục 3+ Mục 4+ Mục 5+ Mục 6+ Mục 7+ Mục 8)
	
	8.8
	10.2
	11.3
	12.5
	14.4

	Hệ số điều chỉnh tăng học phí theo nghành học (%)
	
	
	
	
	
	

	Ngành xã hội hoá thấp
	500
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	Ngành xã hội hoá bình thường
	2,500
	0.7
	0.7
	0.7
	0.75
	0.8

	Ngành xã hội hoá cao
	1,000
	0.7
	0.7
	0.7
	0.8
	0.9

	Mức đề xuất thu học phí theo ngành
	
	
	
	
	
	

	Ngành xã hội hoá thấp
	500
	3.4
	4.1
	4.5
	5.0
	6.0

	Ngành xã hội hoá bình thường
	2,500
	4.6
	5.4
	5.9
	7.1
	8.9

	Ngành xã hội hoá cao
	1,000
	6.2
	7.2
	7.9
	10.0
	13.0

	Mức thu học phí bình quân của 3 ngành
	4,000
	4.82
	5.67
	6.25
	7.58
	9.53


	PHỤ LỤC 8: DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC  TUYỂN SINH  CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.- Căn cứ mức thu hiện tại theo Thông tư số 21/TTLB -BTC -BGD ngày 11/02/2010 quy định về mức thu lệ phí tuyển sinh hệ chính quy
	

	
	.- Căn cứ vào số thí sinh dự thi đại học hệ chính quy tại  trường Đại học Kinh tế Quốc dân trung bình 5 năm qua
	
	
	
	

	
	Thi sinh dự thi bình quân/năm
	
	20,065
	Thí sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nội dung
	
	Năm 2012
	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	
	
	ĐVT
	SL
	Mức
	Tổng số
	TS
	Tổng số
	TS
	Tổng số
	TS
	Tổng số
	TS

	A
	NGUỒN THU
	
	
	
	1,344
	
	1,344
	
	1,344.0
	
	1,344
	

	1
	Ngân sách NN cấp hỗ trợ
	TS
	20,065
	-
	0.0
	0.0
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Thu của thí sinh
	TS
	20,065
	0.067
	1,344
	0.067
	1,344
	0.067
	1,344.0
	0.067
	1,344
	0.067

	B
	KHOẢN CHI
	
	0
	-
	3,432.5
	0.17
	3,604.1
	0.18
	3,784.3
	0.19
	3,973.5
	0.20

	1
	Công tác thẩm định hồ số tuyển sinh
	
	
	
	326.1
	
	342.4
	
	359.5
	
	377.5
	

	1.1
	Tập huấn công tác TS của Bộ tổ chức
	Đợt
	1
	20.000
	20.0
	
	21.0
	
	22.1
	
	23.2
	

	1.2
	Tư vấn công tác tuyển sinh tại các tỉnh
	Đợt
	1
	100.000
	100.0
	
	105.0
	
	110.3
	
	115.8
	

	1.2
	Nhận bàn giao hồ sơ tuyển sinh
	Tỉnh
	64
	0.100
	6.4
	
	6.7
	
	7.1
	
	7.4
	

	1.2
	Đối chiếu kiểm tra do hồ sở
	TS
	20,650
	0.0015
	31.0
	
	32.5
	
	34.1
	
	35.9
	

	1.3
	Kiểm tra cắt dán ảnh, làm thẻ,
	TS
	20,650
	0.0015
	31.0
	
	32.5
	
	34.1
	
	35.9
	

	1.4
	Chia thẻ vào phòng thi
	TS
	20,650
	0.0007
	14.5
	
	15.2
	
	15.9
	
	16.7
	

	1.5
	In danh sách phòng thi
	TS
	20,650
	0.0010
	20.7
	
	21.7
	
	22.8
	
	23.9
	

	1.6
	Tiếp nhận hồ sơ sinh viên đạt giải, điểm thưởng,
	Tỉnh
	64
	0.0010
	0.064
	
	0.1
	
	0.1
	
	0.1
	

	1.7
	Nhận giấy chứng nhận kết quả thi 64 tỉnh
	Tỉnh
	64
	0.150
	9.6
	
	10.1
	
	10.6
	
	11.1
	

	1.8
	Chi kkhác  tập huấn, đính chính, VPPP
	TS
	20,065
	0.005
	93.0
	
	97.7
	
	103
	
	108
	

	2
	Tổ chức thi
	
	
	
	3,106
	0.0
	3,262
	0.0
	3,425
	0.0
	3,596
	

	2.1
	Thuê địa điểm khối (A + D) tại Hà Nội
	Điểm
	17
	13.082
	222.4
	
	234
	
	245.2
	
	257.5
	

	2.2
	Thuê địa điểm khối (A + D) tại Vinh
	Điểm
	1
	
	117.0
	
	123
	
	129.0
	
	135.4
	

	2.2
	Thuê địa điểm khối (A + D) tại Hải Phòng
	Điểm
	1
	
	218.0
	
	229
	
	240.3
	
	252.4
	

	2.2
	Thuê xe ôtô chở đề và thanh tra các điểm thi
	điểm
	17
	2.753
	46.8
	
	49
	
	51.6
	
	54.2
	

	2.2
	In sao đề thi (ĐG của Bộ)  in 80% thi sinh Dự thi
	bộ đề
	16,500
	0.0145
	239.3
	
	251
	
	263.8
	
	277.0
	

	2.3
	Ban coi thi và phụ cấp coi thi 3 môn
	TS
	20,065
	0.063
	1,265.4
	
	1,329
	
	1,395.1
	
	1,464.9
	

	2.6
	Ban chấm thi và phụ cấp chấm thi 3 môn
	TS
	20,065
	0.013
	264.5
	
	278
	
	291.6
	
	306.2
	

	2.7
	Bảo vệ đề thi, thuôc, nước, giấy thi, giấy nháp…
	TS
	20,065
	0.016
	315.0
	
	331
	
	347.3
	
	364.7
	

	2.8
	Tiền in tài liệu ( hướng dẫn, bổ biến quy chế..
	Đợt
	20,065
	0.016
	318.0
	
	334
	
	350.6
	
	368.1
	

	2.9
	Triên khai,tổng kết, cấp phiếu điểm…
	Đợt
	1
	100.000
	100.0
	
	105
	
	110.3
	
	115.8
	

	C
	Dự trữ cho Đầu tư phát triển ( A-B)
	
	
	
	-2,088.1
	
	-2,259.7
	
	-2,440.3
	
	-2,629.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.+ Dự kiến lộ trình tăng mức thu lệ phí tuyển sinh hệ đào tao chính quy ( năm 2013 là: 180.000đ/ts, năm 2014 là 190.000đ/TS, năm 2015 là: 200.000đ/TS)

	
	.+ Hê đào tạo sau đại học vẫn giữ như quy định của Thông tư 21 của liên Bộ tài chính - Bộ giáo dục là: 50.000đ/ lp xét tuyển, Lệ phí dự thi 100.000đ/ môn

	
	.+ Các hệ phi chính quy do yếu tố đặc thù của công tác tuyển sinh ( trường xây dựng trên cơ sở thu bù đắp đủ chi phí theo quy chế của trường)


	BẢNG SỐ 8.1: DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2011-2015

	
	( Tăng mức thu học phí hệ chính quy  theo lộ trình của trường)
	

	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Chi tiêu
	Chia ra các năm

	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	A
	QUY MÔ ĐÀO TẠO (người)
	58,983
	53,693
	51,017
	50,860
	47,445

	I
	ĐÀO TẠO THEO CHỈ TIÊU GIAO
	23,567
	23,629
	22,767
	22,960
	23,345

	1
	Đại học chính quy
	20,000
	20,005
	19,035
	19,080
	19,300

	1.1
	Chương trình đại trà
	15,000
	14,700
	14,400
	14,100
	13,800

	1.2
	Chương trình tiên tiến
	450
	590
	700
	750
	800

	1.3
	Chương trình chất lượng cao
	275
	475
	725
	950
	1,100

	1.4
	Chương trình POHE
	225
	290
	360
	380
	400

	1.5
	Đào tạo theo địa chỉ
	300
	300
	300
	300
	300

	1.6
	Đào tạo văn bằng 2
	1,150
	1,150
	950
	1,000
	1,300

	1.7
	Liên thông CĐ lên đại học
	2,000
	1,800
	1,400
	1,400
	1,400

	1.8
	Liên thông TC lên đại học
	600
	700
	200
	200
	200

	2
	Sau đại học
	3,567
	3,624
	3,732
	3,880
	4,045

	2.1
	Cao học
	3,220
	3,263
	3,362
	3,480
	3,625

	2.2
	Tiến sỹ
	347
	361
	370
	400
	420

	II
	Đại học phi chính quy
	35,416
	30,064
	28,250
	27,900
	24,100

	2.1
	Đại học vừa làm vừa học
	22,400
	20,350
	20,250
	20,100
	17,500

	2.2.2
	Liên thông CĐ lên ĐH VLVH
	2,500
	2,000
	2,000
	1,900
	1,600

	2.2.2
	Liên thông TC lên ĐH VLVH
	1,000
	1,000
	1,000
	900
	900

	2.3.2
	Đào tạo bằng thứ 2 VLVH
	5,391
	3,914
	2,200
	2,100
	1,900

	2.4
	Đào tạo từ xa
	4,125
	2,800
	2,800
	2,900
	2,200

	B
	NGUỒN THU ĐỂ CHI THƯỜNG XUYÊN
	265,694
	325,058
	370,691
	450,552
	549,307

	1
	NSNN CẤP
	13,800
	14,600
	17,520
	21,024
	25,229

	2
	Học phí
	251,894
	307,026
	349,567
	425,743
	520,104

	
	- Đại học chính quy
	96,352
	138,952
	158,250
	197,808
	268,985

	
	- Sau đại học  cao học
	20,146
	52,464
	62,515
	75,684
	92,334

	
	.- Học phí phi chính quy
	135,396
	115,609
	128,802
	152,251
	158,786

	3
	Thu lệ phí tuyển sinh
	-
	3,432
	3,604
	3,784
	3,974

	4
	Thu các hợp đồng tài trợ
	-
	-
	-
	-
	-

	C
	CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN
	250,442
	271,764
	349,614
	409,184
	482,209

	1
	Chi nhân lực
	162,847
	183,967
	221,986
	265,554
	316,947

	2
	Chi học bổng
	9,265
	11,906
	15,288
	19,008
	23,500

	3
	Chi điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành và chi khác
	23,362
	23,203
	27,273
	29,784
	32,952

	4
	Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật
	50,120
	50,799
	56,883
	63,970
	68,527

	5
	Chi đối ứng nhà trung tâm
	4,848
	1,889
	28,184
	30,868
	40,284

	D
	DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	15,251
	53,294
	21,077
	41,367
	67,097

	
	
	
	
	
	
	


	BẢNG SỐ: 8.2      DỰ TOÁN CÂN ĐỐI THU CHI THƯỜNG XUYÊN GIAI ĐOẠN 2011- 2015

	(Theo khung học phí hiện tại của NĐ 49/NĐ-CP )

	
	
	
	
	            Đơn vị tính: Triệu đồng 

	 STT 
	 Chi tiêu 
	 Chia ra các năm  

	
	
	 Năm 
2011 
	 Năm
 2012 
	 Năm 
2013 
	 Năm 2014 
	 Năm 2015 

	 A 
	  QUY MÔ ĐÀO TẠO (người) 
	         58,983 
	           53,693 
	           51,017 
	       50,860 
	       47,445 

	 I 
	 ĐÀO TẠO THEO CHỈ TIÊU GIAO 
	         23,567 
	           23,629 
	           22,767 
	       22,960 
	       23,345 

	      1 
	 Đại học chính quy 
	         20,000 
	           20,005 
	           19,035 
	       19,080 
	       19,300 

	1.1
	 Chương trình đại trà 
	         15,000 
	           14,700 
	           14,400 
	       14,100 
	       13,800 

	1.2
	 Chương trình tiên tiến 
	              450 
	                590 
	                700 
	            750 
	            800 

	1.3
	 Chương trình chất lượng cao 
	              275 
	                475 
	                725 
	            950 
	         1,100 

	1.4
	 Chương trình POHE 
	              225 
	                290 
	                360 
	            380 
	            400 

	   1.5 
	 Đào tạo theo địa chỉ 
	              300 
	                300 
	                300 
	            300 
	            300 

	   1.6 
	 Đào tạo văn bằng 2 
	           1,150 
	             1,150 
	                950 
	         1,000 
	         1,300 

	   1.7 
	 Liên thông CĐ lên đại học 
	           2,000 
	             1,800 
	             1,400 
	         1,400 
	         1,400 

	   1.8 
	 Liên thông TC lên đại học 
	              600 
	                700 
	                200 
	            200 
	            200 

	      2 
	 Sau đại học 
	           3,567 
	             3,624 
	             3,732 
	         3,880 
	         4,045 

	   2.1 
	 Cao học 
	           3,220 
	             3,263 
	             3,362 
	         3,480 
	         3,625 

	   2.2 
	 Tiến sỹ 
	              347 
	                361 
	                370 
	            400 
	            420 

	 II 
	 Đại học phi chính quy 
	         35,416 
	           30,064 
	           28,250 
	       27,900 
	       24,100 

	 2.1 
	 Đại học vừa làm vừa học 
	         22,400 
	           20,350 
	           20,250 
	       20,100 
	       17,500 

	 2.2.2 
	 Liên thông CĐ lên ĐH VLVH 
	           2,500 
	             2,000 
	             2,000 
	         1,900 
	         1,600 

	 2.2.2 
	 Liên thông TC lên ĐH VLVH 
	           1,000 
	             1,000 
	             1,000 
	            900 
	            900 

	 2.3.2 
	 Đào tạo bằng thứ 2 VLVH 
	           5,391 
	             3,914 
	             2,200 
	         2,100 
	         1,900 

	 2.4 
	 Đào tạo từ xa 
	           4,125 
	             2,800 
	             2,800 
	         2,900 
	         2,200 

	 B 
	 NGUỒN THU ĐỂ CHI THƯỜNG XUYÊN 
	       265,694 
	         271,885 
	         313,402 
	     375,921 
	     429,354 

	      1 
	 NSNN CẤP 
	         13,800 
	           14,600 
	           17,520 
	       21,024 
	       25,229 

	      2 
	 Học phí, lệ phí 
	       251,894 
	         257,285 
	         295,882 
	     354,897 
	     404,125 

	 
	  - Đại học chính quy  
	       96,352 
	       117,329 
	       138,135 
	   168,436 
	   205,441 

	 
	  - Sau đại học  cao học 
	       20,146 
	          24,347 
	          28,945 
	     34,210 
	     39,898 

	 
	 .- Học phí phi chính quy 
	     135,396 
	       115,609 
	       128,802 
	   152,251 
	   158,786 

	     3 
	 Thu các hoạt động dịch vụ  
	                -   
	                   -   
	                   -   
	              -   
	              -   

	     4 
	 Thu các hợp đồng tài trợ  
	                -   
	                   -   
	                   -   
	              -   
	              -   

	 C 
	  CÁC KHOẢN CHI THƯỜNG XUYÊN 
	       250,442 
	         271,764 
	         349,614 
	     409,184 
	     482,209 

	     1 
	 Chi nhân lực 
	     162,847 
	       183,967 
	       221,986 
	   265,554 
	   316,947 

	     2 
	 Chi học bổng 
	         9,265 
	          11,906 
	          15,288 
	     19,008 
	     23,500 

	     3 
	 Chi điện nước, vệ sinh môi trường và chi nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành và chi khác 
	       23,362 
	          23,203 
	          27,273 
	     29,784 
	     32,952 

	     4 
	 Chi xây dựng sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật 
	       50,120 
	          50,799 
	          56,883 
	     63,970 
	     68,527 

	     5 
	 Chi đối ứng nhà trung tâm  
	         4,848 
	            1,889 
	          28,184 
	     30,868 
	     40,284 

	 D 
	 DỰ TRỮ CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
	       15,251 
	               122 
	        (36,212)
	   (33,263)
	   (52,855)

	
	 Ghi chú: Lệ phí tuyển sinh dự kiến của hệ chính quy cụ thể như sau: 
	
	

	
	 . + Hệ chính quy được quy định tại Phụ lục 8 
	
	
	


	BẢNG 9: TỔNG HỢP KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

	
	
	
	
	     Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NĂM
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	A
	Nguồn thu
	737,992
	645,583
	737,540
	837,741
	958,872

	1
	NSNN chi thường xuyên
	13,800
	14,600
	17,520
	21,024
	25,229

	2
	Học phí 
	251,894
	307,026
	349,567
	425,743
	520,104

	3
	Lệ phí
	9,000
	9,000
	10,800
	12,960
	15,552

	4
	Kinh phí NCKH
	9,500
	10,450
	11,495
	12,645
	13,909

	6
	HĐ sản xuất, cung ứng dịch vụ, liên kết đào tạo
	95,866
	124,107
	136,518
	150,169
	165,186

	7
	Vốn đầu tư xây dựng nhà trung tâm đào tạo
	340,932
	160,800
	189,000
	189,000
	189,000

	8
	Thu HĐ tư vấn NCKH
	14,000
	16,000
	18,320
	21,016
	23,671

	9
	Thu sự nghiệp khác
	3,000
	3,600
	4,320
	5,184
	6,221

	B
	Khoản chi
	702,815
	573,931
	694,051
	767,164
	854,443

	1
	Chi thường xuyên
	258,442
	279,764
	359,214
	418,784
	491,809

	1.1
	Nhân lực
	162,847
	183,967
	221,986
	265,554
	316,947

	1.2
	Học bổng
	9,265
	11,906
	15,288
	19,008
	23,500

	1.4
	Điện nước, điện thoại, mạng thông tin, chi khác
	23,362
	23,203
	27,273
	29,784
	32,952

	1.3
	Thiết bị, vật tư, chương trình, giáo trình, thư viện, sửa chữa nhỏ
	50,120
	50,799
	56,883
	63,970
	68,527

	1.4
	Chi từ nguồn lệ phí tuyển sinh, tốt nghiệp
	8,000
	8,000
	9,600
	9,600
	9,600

	1.5
	Đối ứng Dự án Nhà trung tâm đào tạo (15%)
	4,848
	1,889
	28,184
	30,868
	40,284

	2
	Chi không thường xuyên
	444,373
	294,167
	334,837
	348,380
	362,634

	2.1
	Kinh phí NCKH
	9,500
	10,450
	11,495
	12,645
	13,909

	2.2
	Hoạt động sản xuất dịch vụ, liên kết
	81,866
	109,107
	118,518
	128,569
	139,266

	2.3
	Chi HĐ tư vấn NCKH
	12,075
	13,810
	15,824
	18,166
	20,459

	2.4
	Đầu tư dự án 
	340,932
	160,800
	189,000
	189,000
	189,000

	C
	Dự trữ cho đầu tư phát triển
	35,176
	71,652
	43,489
	70,577
	104,429


Nguồn: Tính toán của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
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� Theo Đề án Thí điểm đổi mới thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với một số trường Đại học công lập (Dự thảo lần 4 ngày 27 tháng 4 năm 2011) của Bộ Giáo dục và Đào tạo


� Thông báo Kết luận (Văn bản số 392/TB-VPCP) ngày 4-12-2012 của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập ngày 6-11-
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